
PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỰ ÁN TIẾP TỤC RÀ SOÁT

STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

1

Xây dựng đường nối vành đai 3 

(đoạn từ nút giao Gò Công đến 

Trạm 2 cũ) 

Tạo tiền đề phát triển của khu vực, 

thu hút đầu tư, làm tăng thêm giá trị 

gia tăng về đất cho khu vực tạo 

nguồn thu ngân sách rất lớn cho địa 

phương nói riêng và cho thành phố 

nói chung, thúc đẩy nền kinh tế khu 

vực phát triển.

phường Tăng Nhơn 

Phú A, phường Long 

Thạnh Mỹ Và phường 

Tân Phú, thành phố 

Thủ Đức

400.000 m² 

(40 ha)
8.600

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa nhận thông tin 

phản hồi từ Sở QHKT 

theo Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

2

Mở rộng đường dẫn cao tốc 

Thành phố Hồ Chí Minh-Trung 

Lương (đoạn tuyến đường dẫn 

từ Bình Thuận - Chợ Đệm và 

đoạn Tân Tạo - Chợ Đệm)

Mở rộng đường dẫn cao tốc H. Bình Chánh

Dài 12,6km. Mở 

rộng từ 6 lên 8 

làn xe. 

Xây dựng 03 cầu 

vượt tại các vị trí 

đường Trần Đại 

Nghĩa, Trần Văn 

Giàu và Bùi 

Thanh Khiết

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

3

Cao Tốc Thành phố Hồ Chí 

Minh - Chơn Thành (đoạn 

tuyến đường dẫn trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh)

Phát triển hạ tầng giao thông thành phố Thủ Đức
Dài 1,65km; 

rộng 60m
/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

Lĩnh vực Hạ tầng giao thông
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

4

Xây dựng đường Vành đai 2 

đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường 

Nguyễn Văn Linh

Phát triển hạ tầng giao thông
Quận 8, Bình Tân, 

huyện Bình Chánh

Dài 5,3km, rộng 

60m

Đầu tư giai đoạn 

1: giải phóng 

mặt bằng phần 

tuyến, các nút 

giao theo quy 

hoạch; xây dựng 

phần đường hai 

bên, mỗi đường 

03 làn xe mặt cắt 

ngang 18,5m (để 

trống ở giữa 

23m)

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

5

Dự án đầu tư xây dựng đường 

Vành đai 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phát triển hạ tầng giao thông Huyện Củ Chi

Dài 16,75km;

Đầu tư giai đoạn 

1: giải phóng 

mặt bằng phần 

tuyến, các nút 

giao theo quy 

hoạch; xây dựng 

đường cao tốc 

cấp 100, theo 

phân kỳ đầu tư 

04 làn xe; đường 

song hành 

(đường đô thị) 

cấp 60 mỗi bên 

02 làn xe

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

6

Dự án đường Vành đai 4 Thành 

phố Hồ Chí Minh - đoạn qua 

địa bàn tỉnh Long An (đoạn 

trên địa phận Thành phố Hồ 

Chí Minh).

Phát triển hạ tầng giao thông Huyện Nhà bè

Xây dựng đoạn 

tuyến 3,8km trên 

địa bàn huyện 

Nhà Bè, 04 làn 

xe.

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

7
Dự án đường nối từ đường 

Vành đai 3 tới Xa Lộ Hà Nội
Phát triển hạ tầng giao thông thành phố Thủ Đức

Dài 5.9 km.

Giai đoạn 1: giải 

phóng mặt bằng 

phần tuyến giai 

đoạn 1 (từ Gò 

Công đến Lê 

Văn Việt) rộng 

67m, các nút 

giao theo quy 

hoạch; xây dựng 

phần đường hai 

bên, mỗi đường 

04 làn xe mặt cắt 

ngang 19,75m 

(để trống ở giữa 

27.5m). Xây 

dựng cầu vượt 

nút giao Lê Văn 

Việt GD1 04 làn 

xe, nút giao Gò 

Công.

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

8

Xây dựng hoàn thiện đoạn 

tuyến vành đai phía Đông từ 

cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ 

Thủy

Phát triển hạ tầng giao thông thành phố Thủ Đức

Mở rộng từ 6 lên 

12 làn xe. Chỉnh 

trang hoàn thiện 

đoạn tuyến dài 

2,3km, mặt cắt 

ngang 67m.

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

9

Xây dựng hoàn thiện đường Võ 

Chí Công đoạn từ nút giao Mỹ 

Thủy tới cầu Phú Hữu.

Phát triển hạ tầng giao thông thành phố Thủ Đức

Mở rộng từ 6 lên 

12 làn xe. Chỉnh 

trang hoàn thiện 

đoạn tuyến dài 

5,6km, mặt cắt 

ngang 67m. 

Xây dựng 01 

đơn nguyên cầu 

Phú Hữu 04 làn 

xe, chiều dài 

0,6km

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

10
Xây dựng đường mở mới phía 

Tây Bắc
Phát triển hạ tầng giao thông Huyện Bình Chánh

Chiều dài đoạn 

tuyến trên địa 

phận TP HCM; 

L= 10km, B= 

40m.

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

11
Đường động lực (đường song 

song Quốc lộ 50)
Phát triển hạ tầng giao thông

Huyện Nhà Bè, Bình 

Chánh

Dài 8km, rộng 

40m
/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

12

Xây dựng đường trục Đông 

Tây nối dài từ đường Võ Trần 

Chí đến đường Vành Đai 3

Phát triển hạ tầng giao thông Huyện Bình Chánh

 Dài 3,8 km; 

rộng 60m

Đầu tư giai đoạn 

1: Giải phóng 

mặt bằng một 

lần phần tuyến 

theo quy hoạch; 

xây dựng đường 

hai bên, mỗi 

đường rộng 

14,5m; phần đất 

dự trữ ở giữa 

rộng 31m.

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

13 Cầu Cát Lái Phát triển hạ tầng giao thông thành phố Thủ Đức
Dài 4,8km, 06 

làn xe 
/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

14
Nút giao Ngã Sáu công trường 

Dân Chủ
Phát triển hạ tầng giao thông Quận 10

Xây dựng nút 

giao thông khác 

mức liên thông

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

15
Xây dựng nút giao thông Phan 

Văn Trị - Phạm Văn Đồng
Phát triển hạ tầng giao thông Q. Bình Thạnh

Xây dựng nút 

giao thông khác 

mức hoàn chỉnh

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

16 Xây dựng nút giao Đài Liệt Sỹ Phát triển hạ tầng giao thông Q. Bình Thạnh

Xây dựng nút 

giao Đài Liệt sỹ 

theo phương án 

đảo xoay vòng 

kết hợp hầm 

chui. Mở rộng 

các tuyến đường 

nhánh tại nút 

giao

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

17

Nâng cấp, mở rộng đường Tân 

Kỳ Tân Quý (đoạn từ đường 

Bình Long đến đường Lê 

Trọng Tấn) 

Phát triển hạ tầng giao thông Quận Tân Phú
Dài 1980m, rộng 

30m
/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

18
Mở rộng đường Ung Văn 

Khiêm 
Phát triển hạ tầng giao thông Q. Bình Thạnh

Dài 1,7km; rộng 

30m /

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

19

Xây dựng cụm cảng trung 

chuyển - ICD tại phường Long 

Bình, quận 9.

 Hoàn chỉnh hệ thống cảng trung 

chuyển trên địa bàn Thành phố
thành phố Thủ Đức

Xây dựng cụm 

cảng với diện 

tích 54,2 ha; xây 

dựng 1.2 km cầu 

cảng

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 34, 

PL1):  Hiện nay, Đồ án 

quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 chưa được 

phê duyệt.

20 Cảng Củ Chi

Tăng cường năng lực vận chuyển 

đường thủy. Hoàn chỉnh hệ thống 

cảng trung chuyển trên địa bàn 

Thành phố

Huyện Củ Chi  - Thành 

phố Hồ Chí Minh
18,4 ha 1.800

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 35, 

PL1): Chưa phù hợp 

quy hoạch và chưa 

được điều chỉnh quy 

hoạch

21

Dự án Khu cảng sông logistics 

và bến du thuyền, bus sông 

(50ha)

Khu cảng sông logistics và bến du 

thuyền, bus sông
xã Nhuận Đức 50 ha            2.766   

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có quy hoạch chi 

tiết xây dựng theo CV 

số 5476/UBND-TCKH 

ngày 26/6/2024 của 

UBND huyện Củ Chi
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

22

Xây dựng đường nối liên cảng 

Cát Lái - Phú Hữu đến cao tốc 

Thành phố Hồ Chí Minh - 

Long Thành - Dầu Giây và 

đường Vành đai 3

Phát triển hạ tầng giao thông thành phố Thủ Đức
Dài 6km, rộng 

60m
/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

23
Nạo vét tuyến rạch Tôm (nhánh 

Phú Xuân và Phước Kiểng)
Nạo vét tuyến rạch Nhà bè và Quận 7

Chiều dài nạo 

vét: L = 7.6km  

Bồi thường, giải 

phóng mặt bằng 

dọc tuyến rạch

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

24

Xây dựng bãi đậu xe đa 

phương thức tại Khu công 

nghiệp Lê Minh Xuân 2

Xây dựng bãi đậu xe theo quy hoạch 

của Thành phố, đáp ứng nhu cầu 

của người dân trong khu vực

Huyện Bình Chánh Diện tích 5 ha /

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

25
Bãi kỹ thuật xe buýt, xã Tân 

An Hội
Xây dựng bãi kỹ thuật xe buýt Huyện Củ Chi Diện tích 3ha /

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

26

Bãi kỹ thuật xe buýt kế cận 

Bến xe Đa Phước (kế Quốc lộ 

50- gần cao tốc Bến Lức- Long 

Thành thuộc đường Vành đai 3)

Xây dựng bãi kỹ thuật xe buýt Huyện Bình Chánh Diện tích 3ha /

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

27
Xây dựng bến xe hàng tại thành 

phố Thủ Đức
Xây dựng bến xe hàng thành phố Thủ Đức 33,71 ha /

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

28

Xây dựng 02 cầu trên tuyến 

đường N2 và đường N4 để kết 

nối giao thông với lô đất 7-1 

thuộc khu chức năng số 7, 

trong khu đô thị mới Thủ 

Thiêm – thành phố Thủ Đức

Kết nối giao thông thành phố Thủ Đức

- Xây dựng cầu 

N2: dài 158m, 

rộng 18,9 m

- Xây dựng cầu 

N4: dài 176m, 

rộng 22,5 m

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

29

Xây dựng mới đường ven Sông 

Sài Gòn (từ cầu Thủ Thiêm 2 

đến cầu Bình Triệu).

Phát triển hạ tầng giao thông Q. Bình Thạnh

- Đoạn 1: từ cầu 

Thủ Thiêm 2 

đến ranh Tân 

Cảng dài 

1,950m, rộng 31-

35m

- Đoạn 2: từ cầu 

Sài gòn đến 

Thanh Đa, dài  

1,980m, rộng 20-

50m

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

30

Nâng cấp, mở rộng đường Bình 

Quới (đoạn từ giao với đường 

Hồ Ngọc Cẩn phường 28 đến 

bến đò Bình Quới), quận Bình 

Thạnh

Nâng cấp mở rộng đường Q. Bình Thạnh
Dài 3,3 km; rộng 

30m
/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

31

Đường trên cao Bắc – Nam từ 

đường Cộng Hòa đến đường 

Nguyễn Văn Linh

Xây dựng đường vành đai trên cao 

nhằm tăng cường khả năng kết nối 

hệ thống đường trên cao thành phố.

Tăng cường khả năng kết nối giao 

thông theo hướng Bắc Nam

Tân Bình, Quận 3, 4, 

5,7, Bình Chánh 
27,5 ha 38.000

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 19, 

PL1):

Không có quy hoạch 

được duyệt riêng cho 

tuyến này 

32

Đầu tư xây dựng công trình kết 

nối đồng bộ tuyến đường sắt đô 

thị số 1 và số 2 tại khu vực nhà 

ga Bến Thành

- Xây dựng ga ngầm Bến Thành kết 

nối tuyến 1 và tuyến số 2 gồm 04 

tầng hầm

-  Xây dựng các công trình kết nối 

với bãi đậu xe ngầm tại khu vực 

đường Hàm Nghi, trung tâm thương 

mại ngầm khu vực Bến Thành; cải 

tạo cảnh quan kiến trúc phía trên 

mặt đất khu vực Bến Thành, công 

viên 23/9 thuộc phạm vi dự án đồng 

bộ quy hoạch cảnh quan kiến trúc 

khu vực

Thành phố Hồ Chí 

Minh

chiều dài khoảng 

207m, chiều 

rộng khoảng 26m
/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

33

Tuyến metro số 5- giai đoạn 1 

(Cầu Sài Gòn- Ngã tư Bảy 

Hiền)

Phát triển hạ tầng giao thông
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổng chiều dài 

8,9 km ngầm kết 

hợp cao

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

34

Tuyến đường sắt đô thị số 3a - 

giai đoạn 1  (Bến Thành - Khu 

Y tế Kỹ thuật cao)

Phát triển hạ tầng giao thông
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổng chiều dài 

14 km ngầm kết 

hợp cao

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

35

Tuyến đường sắt đô thị số 2-

giai đoạn 2 (đoạn Bến Thành - 

Thủ Thiêm)

Phát triển hạ tầng giao thông
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chiều dài 5,8 

km  ngầm kết 

hợp cao

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

36
Dự án đường sắt đô thị số 1 nối 

dài đến Bình Dương
Phát triển hạ tầng giao thông

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Bình Dương

Chiều dài tuyến 

khoảng 1,8km từ 

Ga Suối Tiên 

đến ga SO Bình 

Dương

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

37

Tuyến đường sắt đô thị số 2 

giai đoạn 2 (đoạn Tham Lương 

– Bến xe Tây Ninh)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Q12 / 12.558

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

38

Tuyến đường sắt đô thị số 3a 

giai đoạn 1 (Bến Thành – Khu 

y tế kỹ thuật cao)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận 1, 5, 6, 10, 11, 

quận Bình Tân
/ 45.558

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

39

Tuyến đường sắt đô thị số 3a 

giai đoạn 2 (Khu y tế kỹ thuật 

cao - Tân Kiên)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận Bình Tân, huyện 

Bình Chánh
/ 22.661

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

40

Tuyến đường sắt đô thị số 4 

(Thạnh Xuân – Khu đô thị 

Hiệp Phước) 


Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận 1, 4, 7, 12, quận 

Gò Vấp, Phú Nhuận, 

và huyện Nhà Bè.

/ 107.875

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

41

Tuyến đường sắt đô thị số 4b 

(Công viên Gia Định – Lăng 

Cha Cả)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận Gò Vấp, Phú 

Nhuận và Tân Bình.
/ 25.966

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

42 Tuyến xe điện mặt đất số 1

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận 1, 5, 8, quận 

Bình Tân
/ 5.902

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

43

Tuyến monorail số 3 (Ngã tư 

Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh – 

Tân Chánh Hiệp)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận 12 và quận Gò 

Vấp
/ 9.442

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

44

Tuyến đường sắt đô thị số 2 

giai đoạn 3 (Bến xe Tây Ninh – 

Khu Tây Bắc Củ Chi)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Hóc Môn,

Củ Chi
/ 64.064

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

45

Tuyến đường sắt đô thị số 3b 

(Ngã 6 Cộng Hòa – Hiệp Bình 

Phước)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận 1, 3, quận Bình 

Thạnh và thành phố 

Thủ Đức.

/ 44.142

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

46

Tuyến đường sắt đô thị số 5 

giai đoạn 2 (Ngã 4 Bảy Hiền - 

Bến xe Cần Giuộc mới)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận 5, 8, 10, 11 và 

huyện Bình Chánh
/ 49.689

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

47

Tuyến đường sắt đô thị số 6 

(Bà Quẹo – Vòng xoay Phú 

Lâm)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

Quận 6, 11, quận Tân 

Bình, Tân Phú
/ 31.395

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)

48

Tuyến monorail (đường sắt một 

ray) số 2 (Quốc lộ 50 – Khu đô 

thị Bình Quới)

Cung cấp dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng có năng lực 

chuyên chở khá lớn, an toàn và giảm 

ô nhiễm môi trường

thành phố Thủ Đức, và 

Quận 7, quận Bình 

Thạnh, Bình Chánh

/ 17.704

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (đang 

điều chỉnh hướng tuyến)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

49

Nâng cấp đường trục Bắc - 

Nam, đoạn từ đường Nguyễn 

Văn Linh đến cao tốc Bến lức 

Long Thành

Nâng cấp đường trục Bắc - Nam Quận 7, huyện Nhà Bè

Dài 8,0km, mặt 

cắt ngang rộng 

60m.

/

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Đang điều chỉnh QH 

(Đề cương nhiệm vụ 

QH, dự toán điều chỉnh 

lập điều chỉnh QH 12 

dự án chuyên ngành 

GTVT tại TP.HCM 

(file gửi của SGTVT)

50
Khu Bến bãi dọc đường cao tốc 

Bến Lức - Long Thành

Đảm bảo yêu cầu về giao thông tĩnh 

theo quy hoạch khi tuyến cao tốc 

Bến Lức - Long Thành đưa vào hoạt 

động

xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè
10ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa Phù hợp quy 

hoạch (chưa có QHPK 

1/2000) theo ý kiến của 

Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc tại Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 38, 

PL2).

51
Dự án Xây dựng khu vực đậu 

xe có quy mô lớn 30 ha
Xây dựng khu vực đậu xe / 30 ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân

Địa chỉ:  521 Đ. Kinh 

Dương Vương, An Lạc, 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

52

Xây dựng đường Võ Văn Kiệt 

nối dài (từ đường Võ Trần Chí 

đến đường Vành đai 3)

Dự án nhóm A huyện Bình Chánh

chiều dài 

L=6,740m, bề 

rộng mặt đường 

B=60,0 m

5.762

Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh

Địa chỉ: 349 Đ. Tân Túc, 

TT. Tân Túc, Bình Chánh, 

Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3760 

2129

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

53
Xây dựng đường mở mới Tây 

Bắc, đường Kênh Trung Ương
Dự án nhóm A huyện Bình Chánh

- Đường mở mới 

Tây Bắc: Chiều 

dài L = 7.950 m, 

bề rộng mặt 

đường B=40m - 

90m

- Đường Kênh 

Trung Ương: 

Chiều dài L = 

5.740 m, bề rộng 

mặt đường 

B=28,5 - 30m

7.520

Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh

Địa chỉ: 349 Đ. Tân Túc, 

TT. Tân Túc, Bình Chánh, 

Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3760 

2129

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

54

Mở rộng trục đường Bắc - 

Nam: từ Nguyễn Văn Linh - 

nút giao Cầu Bà Chiêm

Tăng cường năng lực giao thông 

khu vực

Hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo 

quy hoạch nhằm phát triển kinh tế - 

xã hội

Quận 7, huyện Nhà Bè
127.000 m²

(12,7 ha)
             4.473 

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

55

Xây dựng đường trên cao tuyến 

số 5 (đi trùng với đường vành 

đai 2 (quốc lộ 1) từ nút giao 

trạm 2 đến nút giao An Sương)

Xây dựng đường vành đai trên cao 

nhằm tăng cường khả năng kết nối 

hệ thống đường trên cao thành phố.

Tăng cường khả năng kết nối giao 

thông theo hướng Đôn Tây

thành phố Thủ Đức, 

quận 12, huyện Hóc 

Môn, quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

376.000 m²

(37,6 ha)

15.400

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(028)38.290.451

Đang điều chỉnh QH
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

56
Xây dựng tuyến đường song 

hành Hà Huy Giáp

Hoàn thiện hệ thống giao thông khu 

vực.

Phường Thạnh Lộc, 

Thạnh Xuân, Quận 12

160.000 m²

(16 ha)
6.160

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Đang điều chỉnh QH

57

Đầu tư xây dựng trường phổ 

thông trong Khu dân cư Nam 

Rạch Chiếc, phường An Phú

Xây dựng trường phổ thông (trường 

quốc tế song ngữ, IB (bằng trung 

học phổ thông quốc tế) cấp 2, 3) 

phục vụ nhu cầu ngày càng cao về 

giáo dục trên địa bàn quận 2

phường An Phú, thành 

phố Thủ Đức
1ha                 145 

Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức

Địa chỉ: 168 Trương Văn 

Bang, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (8428) 3740 0509

Quy hoạch chung thành 

phố Thủ Đức đang điều 

chỉnh, chưa có ý kiến 

cụ thể của Sở QHKT để 

có cơ sở cập nhật

58
Trường trung học cơ sở Linh 

Xuân

Xây dựng mới trường học nhằm 

giảm áp lực đào tạo cho các trường 

trong khu vực, đảm bảo đạt chuẩn 

và chất lượng giáo dục theo tiêu 

chuẩn chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng 

hoàn thiện mạng lưới giáo dục, nâng 

cao chất lượng đào tạo, tạo điều 

kiện thuận lợi cho công tác giảng 

dạy của giáo viên và học tập của 

học sinh

phường Linh Xuân, 

thành phố Thủ Đức
1,4ha 250

Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức

Địa chỉ: 168 Trương Văn 

Bang, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (8428) 3740 0509

Quy hoạch chung thành 

phố Thủ Đức đang điều 

chỉnh, chưa có ý kiến 

cụ thể của Sở QHKT để 

có cơ sở cập nhật

59
Dự án Trường Mầm non xây 

dựng mới  (Dự án 2)
Xây dựng trường mầm non

Ô phố II.10 (một phần 

thửa 17, tờ bản đồ số 

40) Phường 15, quận 

Gò Vấp.

Khoảng 1.000m² /

Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp

Địa chỉ: 332 Đ. Quang 

Trung, Phường 10, Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

Lĩnh vực giáo dục
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

60 Khu Đại học tập trung 

Định hướng phát triển giáo dục theo 

đúng chức năng, đúng quy hoạch đã 

được phê duyệt. Di dời các Trường 

Đại học, Cao đẳng từ nội thành 

Thành phố Hồ Chí Minh

xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè
151ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

61

Xây dựng Trường Mầm non 

thuộc một phần ô phố III/25 - 

Đồ án khu 2 phường Thạnh Lộc

 Phục vụ nhu cầu học tập ngày càng 

cấp thiết do dân số cơ học tăng 

nhanh trên địa bàn Quận 12 

Một phần ô phố III/25 - 

 Đồ án khu 2 phường 

Thạnh Lộc, Quận 12

5.000 m
2

(0,5 ha)
125

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 99):

Quy hoạch Đất y tế 

62

Xây dựng Trường Tiểu học 

thuộc một phần ô phố III/25 - 

Đồ án khu 2, phường Thạnh 

Lộc

 Phục vụ nhu cầu học tập ngày càng 

cấp thiết do dân số cơ học tăng 

nhanh trên địa bàn Quận 12 

Một phần ô phố III/25 - 

 Đồ án khu 2 phường 

Thạnh Lộc, Quận 12

102.000 m
2

(10,2 ha)
198

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 100):

Quy hoạch Đất y tế  

63

Xây dựng mới cụm trường học: 

THPT, tiểu học, mầm non tại 

Phường Tân Tạo A

 Phát triển giáo dục 

(PTTH: 1,41ha (ô phố 

ký hiệu D4), Tiểu học: 

0,93ha (ô phố ký hiệu 

D5), mầm non: 0,5ha 

(ô phố ký hiệu D5a)) 

thuộc đồ án Khu dân 

cư Tân Tạo hiện hữu 

(khu 1), phường Tân 

Tạo A

/ /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu thông 

tin sơ bộ về tổng mức 

đầu tư
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

64

Xây dựng mới trường Trung 

học cơ sở tại phường Bình Trị 

Đông A

 Phát triển giáo dục 

ô phố ký hiệu II-25, 

diện tích 1,099 ha 

thuộc đồ án KDC phía 

Tây đường Bình Trị 

Đông, phường Bình Trị 

Đông A

10.990 m
2

(1,09 ha)
/

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu thông 

tin sơ bộ về tổng mức 

đầu tư

65

Xây dựng mới trường Trung 

học cơ sở tại phường Bình Trị 

Đông A

 Phát triển giáo dục 

ô phố ký hiệu II-36, 

diện tích 0,7066 ha 

thuộc đồ án KDC phía 

Đông đường Bình Trị 

Đông, phường Bình Trị 

Đông A

7066 m
2

(0,7066 ha)
/

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu thông 

tin sơ bộ về tổng mức 

đầu tư

66

Xây dựng mới trường Trung 

học cơ sở tại phường Bình 

Hưng Hòa A

 Phát triển giáo dục 

ô phố ký hiệu II-24, 

diện tích 2,0 ha thuộc 

đồ án KDC phía Nam 

Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Bình Hưng 

Hòa A

20.000 m
2

(2 ha)
/

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu thông 

tin sơ bộ về tổng mức 

đầu tư

67

Xây dựng mới trường Trung 

học cơ sở tại phường Bình 

Hưng Hòa

 Phát triển giáo dục 

ô phố ký hiệu IV-30, 

diện tích 2,5ha thuộc 

đồ án KDC phía Bắc 

Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Bình Hưng Hòa

25.000 m
2

(2,5 ha)
/

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu thông 

tin sơ bộ về tổng mức 

đầu tư

68 Trường Mầm Non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hộ

Khu dân cư Đại Phúc, 

huyện Bình Chánh
0,4126 ha 346

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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69 Trường Mầm Non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hộ

Khu dân cư Gia Hòa, 

X. Phong Phú, huyện 

Bình Chánh

0,12 ha 132

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

70 Trường Mầm Non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hội

Khu dân cư Phong Phú 

5, X. Phong Phú, 

huyện Bình Chánh

0,63 ha 286

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

71 Trường Tiểu học

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hộ

Khu dân cư Phong Phú 

5, X. Phong Phú, 

huyện Bình Chánh

0,14 ha 457

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

72 Trường Trung học cơ sở

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hội

Khu dân cư Phong Phú 

5, X. Phong Phú, 

huyện Bình Chánh

0,12 ha 384

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

73 Trường Mầm Non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hộ

Khu dân cư Rạng 

Đông, X Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh

0,5 ha 362

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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74 Trường Mầm Non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hội

Khu dân cư Hồ Bắc, X 

Tân Kiên, huyện Bình 

Chánh

0,09 ha 395

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

75 Trường Mầm Non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hội

Khu dân cư Huỳnh 

Thông, X Tân Nhựt, 

huyện Bình Chánh

0,2 ha 225

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

76 Trường Mầm non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hội

Khu dân cư Phạm Văn 

Hai, X. Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh

0,4 ha 341

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

77 Trường Mầm non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hội

Khu dân cư Đồng 

Danh, Xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh

0,14 ha 218

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

78 Trường Mầm non

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hội

Khu dân cư Sông Đà 

An Nhơn, Xã Vĩnh Lộc 

A

0,4 ha 355

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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79 Khu Đại học tập trung

Quy hoạch theo hướng di dời các 

trường ĐH, CĐ ra các vùng ngoại 

thành

xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè
151 ha /

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

80 XDM trường Mầm non Hải Âu

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - Góc 

giao Đường Lê Tấn Bê 

- Kênh Mười Xà, quận 

Bình Tân

0,2625 ha                   64 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

81
XDM trường Mầm non  Bách 

Hợp

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - Mặt 

tiền Kinh Dương 

Vương, cạnh PCCC 

quận, quận Bình Tân

0,63 ha                 129 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

82
XDM trường Mầm non Hoa 

Phượng Đỏ

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - 

Đường số 5 Chung cư 

Lê Thành, quận Bình 

Tân

0,5133 ha                 128 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

83 XDM trường mầm non Mộc Trà

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

- Giao đường Đình 

Nghi Xuân - Liên khu 

5-11-12, quận Bình Tân

0,3599 ha                   89 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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84
XDM trường mầm non Cẩm 

Nhung

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

- Hẻm 168 đường Bình 

Trị Đông, quận Bình 

Tân

0,7639 ha                 131 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

85
XDM trường mầm non Mộc 

Lan

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

- Mặt tiền đường Liên 

khu 5-11-12 (nối dài), 

quận Bình Tân

0,6596 ha                 130 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

86
XDM trường mầm non Hoa 

Hồng Đỏ

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

- Giao đường Trương 

Phước Phan - N2, quận 

Bình Tân

0,42 ha                 102 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

87 XDM trường MN Vân Anh

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Mặt tiền đường Ấp 

Chiến Lược, quận Bình 

Tân

0,5096 ha                 128 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

88
XDM trường Mầm non  Ngô 

Đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Mặt tiền đường Ấp 

Chiến Lược, quận Bình 

Tân

0,4329 ha                 108 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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89
XDM trường Mầm non Bình 

Trị Đông   A 3

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Đường số 9, quận 

Bình Tân

0,2645 ha                   64 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

90
XDM trường Mầm non  Bình 

Trị  Đông A 4

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Đường số 10, quận 

Bình Tân

0,4154 ha                 102 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

91 Trường mn Bồ Công Anh

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

B - Đường N10, quận 

Bình Tân 

0,2363 ha                   58 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

92
XDM  trường mầm non  Bình 

Hưng Hòa 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Khu dân cư phụ 

tợ KCN Tân Bình( 

Tanimex), quận Bình 

Tân 

0,4012 ha                 102 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

93
XDM  trường mầm non  Bình 

Hưng Hòa 2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Đường Phạm 

Đăng Giảng (nối dài), 

quận Bình Tân

0,3905 ha                   96 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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94 Trường mn Sen Trắng

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Giao đường số 4 

- Bình Trị Đông (nối 

dài), quận Bình Tân

0,6308 ha                 129 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

95
XDM  trường mầm non  Bình 

Hưng Hòa 3

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Giao đường số 9 

- Bình Trị Đông (nối 

dài), quận Bình Tân

0,42 ha                 126 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

96
XDM  trường mầm non  Bình 

Hưng Hòa A 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Mặt tiền 

đường Ấp Chiến Lược, 

quận Bình Tân

0,3894 ha                   96 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

97
XDM  trường mầm non  Bình 

Hưng Hòa A 2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Hẻm 480 

đường Mã Lò, quận 

Bình Tân

0,8049 ha                 132 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

98
XDM  trường mầm non  Bình 

Hưng Hòa A 3

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Mặt tiền 

đường D6, quận Bình 

Tân

0,6513 ha                 130 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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99
XDM  trường mầm non  Bình 

Hưng Hòa A 4

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Mặt tiền 

đường 18B, quận Bình 

Tân

0,5949 ha                 129 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

100
XDM trường Mầm non Bình 

Hưng Hòa B1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Hẻm đường 

Vĩnh Lộc, quận Bình 

Tân

0,6839 ha                 130 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

101
XDM trường Mầm  non Oải 

Hương

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Đường song 

hành Nguyễn Thị Tú, 

quận Bình Tân

0,7653 ha                 131 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

102
XDM trường Mầm non Bình 

Hưng Hòa B2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường Liên khu 4-5, 

quận Bình Tân

0,8136 ha                 132 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

103
XDM trường Mầm non Bình 

Hưng Hòa B3

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường N6, quận Bình 

Tân

1,0265 ha                 135 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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104
XDM trường Mầm non Bình 

Hưng Hòa B4

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường D14, quận Bình 

Tân

0,5403 ha                 128 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

105 XDM trường MN Phong Lữ

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường D9, quận Bình 

Tân

0,4804 ha                 121 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

106 XDM trường MN Hương Lan

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường D10, quận Bình 

Tân

0,7092 ha                 131 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

107 XDM trường mn Hoa Sứ

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo - 

Đường N1, quận Bình 

Tân

0,5003 ha                 128 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

108
 XDM Trường Mầm non Mặt 

Trời Bé Con

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo - 

Đường Kênh Tẻ, quận 

Bình Tân

1,0146 ha                 135 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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109
XDM Trường Mầm Non 

Hoàng Mai

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo - 

Đường số 11, quận 

Bình Tân

0,4221 ha                 126 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

110
XDM Trường Mầm non Hoàng 

Lan

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo - 

Đường Rạch Ông Búp, 

quận Bình Tân,

0,4145 ha                 126 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

111 Trường mn Sơn Trà

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo A - 

Mặt tiền đường N16, 

quận Bình Tân

0,5095 ha                 128 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

112
XDM trường Mầm Non Lan 

Anh

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo A - 

Mặt tiền đường N10, 

quận Bình Tân

0,5071 ha                 128 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

113
XDM trường Mầm non  Tân 

Tạo A 6

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo A - 

Đường N5, quận Bình 

Tân

0,504 ha                 128 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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114
Xây dựng mới trường tiểu học 

An Lạc 4

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - 

Đường số 4 Chung cư 

Lê Thành, quận Bình 

Tân

0,4171 ha                 126 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

115
Xây dựng mới trường tiểu học 

An Lạc 5

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc -  Mặt 

tiền KDV( giáp chùa 

Từ Hạnh), quận Bình 

Tân 

0,65 ha                 207 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

116 Trường TH Lê Lợi

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - Mặt 

tiền kênh Tham Lương -

 Bến Cát, Lê Tấn Bê, 

quận Bình Tân

1,0425 ha                 286 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

117
XDM trường TH Đinh Tiên 

Hoàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Hẻm 89 đường Tây 

Lân, quận Bình Tân

1,4911 ha                 292 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

118
XDM trường Tiểu Học  Bình 

Hưng Hòa 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Mặt tiền đường 

Bình Trị Đông (nối 

dài), quận Bình Tân

0,6549 ha                 217 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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119
XDM trường Bình Hưng Hòa 

A 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Mặt tiền 

đường N2, quận Bình 

Tân

1,0396 ha                 286 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

120
XDM trường Bình Hưng Hòa 

A 2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Giao đường 

D3 và Đường số 4, 

quận Bình Tân 

1,0562 ha                 286 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

121
XDM trường Tiểu Học  Bình 

Hưng Hòa  B1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường N5, quận Bình 

Tân

1,3436 ha                 290 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

122
XDM trường Tiểu Học  Bình 

Hưng Hòa  B4

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường D10, quận Bình 

Tân

0,9165 ha                 284 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

123
XDM trường Tiểu Học  Bình 

Hưng Hòa  B5

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Mặt tiền 

đường D14, quận Bình 

Tân

0,6958 ha                 226 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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124
XDM trường tiểu học Tân Tạo 

2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo - 

Đường Rạch Ông Búp, 

quận Bình Tân

0,4347 ha                 142 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

125
XDM trường TH Trần Nhật 

Duật

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo A - 

Khu trung tâm dân cư 

Tân Tạo, quận Bình 

Tân

0,9331 ha                 284 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

126 XDM trường TH Trần Quý Cáp

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo A - 

Mặt tiền đường 

Nguyễn Cửu Phú, quận 

Bình Tân

1,3859 ha                 291 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

127
XDM trường Tiểu Học  Tân 

Tạo A 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo A - 

Mặt tiền đường D18, 

quận Bình Tân

0,88 ha                 283 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

128
XDM trường Tiểu học Bình 

Trị Đông A 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Hẻm 840/125 

Hương Lộ 2, quận 

Bình Tân

0,8238 ha                 282 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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129
XDM trường Tiểu học Bình 

Trị Đông A 2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Hẻm 704 Hương 

Lộ 2, quận Bình Tân

0,6627 ha                 217 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

130
Xây dựng mới trường THCS 

Lê Hồng Phong

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - 241 

An Dương Vương, 

quận Bình Tân 

0,8069 ha                 210 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

131
XDM trường THCS Trưng 

Vương

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc A - 

Giao đường An Dương 

Vương - Khiếu Năng 

Tĩnh, quận Bình Tân

0,95 ha                 239 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

132
XDM trường THCS Lý Thái 

Tông

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - 741 Hương Lộ 2, 

quận Bình Tân

1,0995 ha                 286 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

133 XDM trường THCS Xuân Diệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Mặt tiền đường 

Tân Kỳ Tân Quý, quận 

Bình Tân

2,5023 ha                 443 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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134
XDM trường THCS Bình 

Hưng Hòa  1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Mặt tiền đường 

số 4, quận Bình Tân

1,2508 ha                 325 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

135
XDM trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Mặt tiền 

đường Lê Văn Quới, 

quận Bình Tân

2,4145 ha                 441 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

136
XDM trường THCS Bình 

Hưng Hòa A 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa A - Giao đường số 

6 - Gò Xoài, quận Bình 

Tân

2,04 ha                 436 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

137
XDM THCS Biình Hưng Hòa 

B 2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa B - Giáp Cảnh sát 

PCCC khu vực 2- 

đường liên khu 4-5, 

quận Bình Tân 

1,35 ha                 344 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

138
XDM trường THCS Trương 

Định

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Tân Tạo - 

Đường Rạch Ông Búp, 

quận Bình Tân

1,3778 ha                 363 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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139
XDM trường THCS Bình trị 

Đông A2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Hẻm 95 đường 

Hương lộ 2, quận Bình 

Tân 

0,8044 ha                 210 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

140
XDM trường THCS Bình trị 

Đông A3

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

A - Hẻm 89 đường Tây 

Lân, quận Bình Tân

0,721 ha                 191 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

141
XDM trường THCS Bình trị 

Đông A4

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

B - Đường D11, quận 

Bình Tân

0,6856 ha                 172 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

142 XDM  THPT An Lạc 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - Giao 

Đường số 1 - D9 (Hẻm 

92/10/20 Bùi Tư 

Toàn), quận Bình Tân

0,9048 ha                 194 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

143 XDM  THPT An Lạc 2

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc - Mặt 

tiền N16 (Rạch Bà 

Lựu), quận Bình Tân

1,408 ha                 300 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.



35

STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

144 XDM  THPT An Lạc  A 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường An Lạc A - 

Mặt tiền An Dương 

Vương, quận Bình Tân

2,5238 ha                 443 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

145
XDM trường THPT Bình Trị 

Đông 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Trị Đông 

- Giao đường Trương 

Phước Phan - N2, quận 

Bình Tân

1,0289 ha                 213 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

146
XDM trường THPT Bình 

Hưng Hòa 1

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

trường lớp trên địa bàn quận và  

hoàn thành chỉ tiêu trường lớp của 

Nghị quyết Đảng bộ Thành phố 

nhiệm kỳ 20200-2025 về thực hiện 

chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân.

 phường Bình Hưng 

Hòa - Mặt tiền đường 

N1, quận Bình Tân

1,7622 ha                 377 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

147
THPT Khu DC Nam Rạch 

Chiếc

Xây dựng trường phổ thông quốc tế 

song ngữ,  bằng phổ thông quốc tế 

cấp 2,3 phục vụ nhu cầu học tập 

ngày càng cao của người dân

P. An Phú, thành phố 

Thủ Đức
1 ha 145

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

148 THCS Linh Xuân

Xây dựng trường THCS mới nhằm 

giảm áp lực, phát triển csvc, bổ sung 

thêm vào mạng lưới giáo dục trên 

địa bàn Thành phố, phục vụ nhu cầu 

của người dân

P. Linh Xuân, thành 

phố Thủ Đức
1,4 ha 250

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

149
Trường tiểu học và mầm non 

tiêu chuẩn quốc tế

Trường tiểu học và mầm non tiêu 

chuẩn quốc tế (qui mô 1050 chỗ, chỉ 

tiêu 8,1m2 cho tiểu học, qui mô 500 

chỗ học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học )

Lô đất ký hiệu 3-4, 

Khu chức năng số 3, 

thành phố Thủ Đức 

1,35 ha 101

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

150
Trường THCS, THPT và MN 

chuẩn QT

Trường THCS, THPT và MN chuẩn 

(qui mô 2150 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 

cho THCS,THPT, qui mô 275 chỗ 

học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học cho MN 

)

Lô đất ký hiệu 4-1, 

Khu chức năng số 4, 

thành phố Thủ Đức 

2 ha 155

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

151
Trường THCS, THPT và MN 

chuẩn QT

Trường THCS, THPT và MN chuẩn 

(qui mô 2275 chỗ, chỉ tiêu 8,1m2 

cho THCS,THPT, qui mô 475 chỗ 

học, chỉ tiêu 10 m2/chỗ học cho MN 

)

Lô đất ký hiệu 4-6, 

Khu chức năng số 4, 

thành phố Thủ Đức 

2,1 ha 162

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

152
Xây dựng trường mầm non (Dự 

án 1)

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hộ

Ô phố II.11 (thửa 24, 

tờ bản đồ số 68) 

Phường 15, quận Gò 

Vấp.

0,13 ha 36

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

153
Dự án Trường Mầm non xây 

dựng mới  (Dự án 2)

Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, xây dựng mô hình trường tiên 

tiến hiện đại và hội nhập, đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh và yêu 

cầu của xã hộ

Ô phố II.10 (một phần 

thửa 17, tờ bản đồ số 

40) Phường 15, quận 

Gò Vấp.F12

0,1 ha 30

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 66-68 Đ. Lê 

Thánh Tôn, Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số điện thoại: 028 3822 

4558

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật.

KHU ĐÔ THỊ, NHÀ Ở XÃ HỘI, 
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm
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154 Khu Đô thị Hiệp Phước 

Đáp ứng yêu cầu di dời hệ thống 

cảng trên sông Sài Gòn, góp phần 

sắp xếp lại, xây dựng mới và phát 

triển hệ thống cảng biển Thành phố 

Hồ Chí Minh phù hợp với sự phát 

triển chung của Thành phố; Xây 

dựng khu đô thị gắn với cảng biển, 

phát triển không gian đô thị và cơ sở 

hạ tầng, kết nối với toàn Thành phố 

và vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, tạo điều kiện mở rộng không 

gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

ra biển.

xã Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè
1.354ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 12, 

PL2):

Chưa có QHPK TL 

1/2000 được phê duyệt

Theo QHC TP phần 

còn lại của xã Hiệp 

Phước (sau khi trừ 

KCN và Cảng) được 

định hướng hình thành 

KĐT mới

Theo QHC huyện Nhà 

Bè: phần phía tây xã 

Hiệp Phước (đã trừ 

KCN Hiệp Phước) 

được định hướng là 

KĐT mới Hiệp Phước

155

Khu dân cư xã Nhơn Đức (Khu 

phía Đông vòng xoay Nguyễn 

Bình - Lê Văn Lương)

Xây dựng khu nhà ở
 xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè
 14ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 13, 

PL2):

Không có thông tin cụ 

thể về vị trí nên không 

xác định pháp lý
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156
Khu dân cư xã Phước Lộc

Xây dựng khu nhà ở kết hợp đầu tư 

Đường Vĩnh Phước - Cây Khô giai 

đoạn 2

xã Phước Lộc, huyện 

Nhà Bè
/ /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 14, 

PL2):

Không có thông tin cụ 

thể về vị trí nên không 

xác định pháp lý

157 Dân cư đa chức năng Khu dân cư đa chức năng

lô đất ký hiệu số 3-10 

(thành phố Thủ Đức), 

nằm trong 12 lô đất 

/ /

Ban Quản lý Phát triển đô 

thị Thủ Thiêm. Địa chỉ: 

255 Đ. Trần Hưng Đạo, 

Phường Cô Giang, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. ĐT: (+848) 

35261271 - (+848) 

35261299. Email: 

bqlthuthiem@tphcm.gov.v

n

Chưa hoàn thiện hạ 

tầng kĩ thuật bao quanh 

(Công văn số 402/BQL-

KHĐT ngày 01/8/2024)

158

Dự án đầu tư có sử dụng đất 

tại Khu phức hợp thể thao, 

giải trí tại Khu chức năng số 

2c

Phục vụ nhu cầu rèn luyện sức 

khỏe, nâng cao thể chất tinh thần 

của cộng đồng khu vực và lân cận

Khu chức năng số 2c -

Thành phố Thủ Đức 

gồm 06 lô: 2-22 

(NTĐ); 2-23, 2-

25(TM); CV1;  2-26, 

2-27 (CV2a); 2-28 

(CV2b); CV2 (dt 

60.450,2 m²)

314.344 6.777

Ban Quản lý Phát triển đô 

thị Thủ Thiêm. Địa chỉ: 

255 Đ. Trần Hưng Đạo, 

Phường Cô Giang, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. ĐT: (+848) 

35261271 - (+848) 

35261299. Email: 

bqlthuthiem@tphcm.gov.v

n

Đang điều chỉnh quy 

hoạch theo ý kiến của 

BQL Khu vực phát 

triển đô thị Thủ Thiêm 

(Công văn số 402/BQL-

KHĐT ngày 01/8/2024)
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159

Tái định cư Cụm 15 chung cư 

lô chữ Cư xá Thanh Đa, 

Phường 27

Xây dựng lại chung cư cũ trước năm 

1975

Phường 27, Quận Bình 

Thạnh (Căn cứ quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 thuộc một phần 

ô phố ký hiệu: II-10,  II-

11, II-13, II-16, II-22, 

II-23, II-25)

149.350 m2 /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

160

Tái định cư Chung cư ngân 

hàng số 18 Phan Chu Trinh, 

Phường 2

Xây dựng lại chung cư cũ trước năm 

1975

18 Phan Chu Trinh, 

Phường 2, Quận Bình 

Thạnh

1.960 m2 /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

161
Tái định cư Chung cư số 2 Lê 

Quang Định, Phường 14

Xây dựng lại chung cư cũ trước năm 

1975

2 Lê Quang Định, 

Phường 14 quận Bình 

Thạnh

1640,8 m2 (mở 

rộng ranh); 

553,1 m2 (hiện 

trạng)

/

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

162

Tái định cư Chung cư đường 

sắt 28 Phạm Viết Chánh, 

Phường 19

Xây dựng lại chung cư cũ trước năm 

1975

28 Phạm Viết Chánh, 

Phường 19 quận Bình 

Thạnh

792 m2 /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023
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163

Tái định cư Chung cư 4B Xô 

Viết Nghệ Tĩnh và Chung cư 

Công trường Hòa Bình

Xây dựng lại chung cư cũ trước năm 

1975

Phường 19, Quận Bình 

Thạnh (Căn cứ quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 thuộc một phần 

ô phố ký hiệu: II-O10,  

II-O11)

 6.549,3 m2 (mở 

rộng ranh), 

4.752,3 m2 (hiện 

trạng) 

/

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

164
Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch 

Hiệp Ân

Hoàn thành mục tiêu kép: không chỉ 

cải thiện và nâng cao chất lượng nhà 

ở của nhân dân mà còn góp phần 

giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi 

trường và có thêm quỹ đất để đầu tư 

hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tăng diện 

tích mảng xanh và cây xanh, góp 

phần giảm ùn tắc giao thông, nâng 

cao chất lượng môi trường cảnh 

quan đô thị.

Phường 5

Quận 8
/ 2.800

Ủy ban nhân dân Quận 8

Địa chỉ:  4 Dương Quang 

Đông, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5431 1355

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

165

Khu nhà ở - Trung tâm Thương 

mại Trịnh Quang Nghị (Ô phố 

I-15)

- Khu nhà ở - Trung tâm thương mại 

dịch vụ

Phường 7

Quận 8

31.000 m²

(3,1 ha)
2.300

Ủy ban nhân dân Quận 8

Địa chỉ:  4 Dương Quang 

Đông, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5431 1355

Ý kiến của Sở QHKT 

tại Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023:

UBND Quận rà soát 

điều chỉnh quy hoạch 

1/2000 về ranh đất để 

đồng bộ trong quản lý 

về quy hoạch theo quy 

định.
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166

Dự kiến phá dỡ chung cư cũ tại 

khu đất địa chi 72/4 Huỳnh 

Văn Bánh phường 15 quận Phú 

Nhuận đề hợp thửa với 02 khu 

dất do nhà nước quán lý kề bẽn 

(72/2 và 72/6 Huỳnh Văn 

Bánh) tạo thành một khu đất có 

diện tích lớn hơn đề xây dựng 

chung cư cao tầng

Cài tạo chinh trang

đô thị

72/2-72/4/-72/6 Huỳnh 

Văn Bánh, Phường 15, 

Quận Phú Nhuận

1.158,3m2 /

Ủy ban nhân dân quận 

Phú Nhuận

Địa chỉ: 159 Đ. Nguyễn 

Văn Trỗi , phường 11, 

quận Phú Nhuận

SĐT: 028 3844 3921

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

167
Dự án Khu đô thị mới Bình 

Quới - Thanh Đa

Xây dựng khu đô thị mới theo các 

chỉ tiêu đô thị sinh thái hiện đại

Phường 28, Quận Bình 

Thạnh
 / /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

168

Khu nhà ở xã hội xã Phú Xuân 

(trong khu Tái định cư 10ha 

Phú Xuân)

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người 

dân trên địa bàn huyện Nhà Bè, đáp 

ứng một phần nhu cầu bố trí căn hộ 

tái định cư phục vụ công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng khi 

thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật 

trên địa bàn huyện Nhà Bè và tham 

gia Chương trình nhà ở xã hội của 

Thành phố. 

xã Phú Xuân, huyện 

Nhà Bè

21.000 m
2

(2,1 ha) 
490

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 42) 

169 Khu chức năng số 20

Khu đại học, Khu dân cư để tái định 

cư, Công trình công cộng – Trung 

tâm điều hành đường cao tốc và 

Khu cây xanh tập trung – thể dục 

thể thao.

Xã An Phú Tây , huyện 

Bình Chánh

600.880 m
2

(60,08 ha) 
4.021

Ban quản lý Khu Nam

Địa chỉ: 9-11 đường Tân 

Phú phường Tân Phú, khu 

đô thị mới Nam Thành 

phố, quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 43) 



42

STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

170
Khu dân cư lô số 3 - Khu 

9A+B - Khu chức năng số 9

- Đầu tư xây dựng Khu ở và một 

phần công viên cây xanh tập trung.

- Tạo cơ sở pháp lý đầu tư xây 

dựng, quản lý đất đai, quản lý xây 

dựng Lô số 3 và Khu 9A+B phù 

hợp theo quy hoạch.

Xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh

Vị trí:

'+ Phía Đông: giáp Lô 

số 2 và đường số 15, lộ 

giới 16m

+ Phía Tây: giáp Lô số 

4 và đường số 13, lộ 

giới 16m

+ Phía Nam: giáp Lô 

số 9

+ Phía Bắc: giáp đường 

Nguyễn Văn Linh

131.800 m²

(13,18 ha) 
4.805

Ban quản lý Khu Nam

Địa chỉ: 9-11 đường Tân 

Phú phường Tân Phú, khu 

đô thị mới Nam Thành 

phố, quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh

Ý kiến của Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

tại Kết luận Kiểm tra số 

5279/KL-STNMT-TTr 

ngày 04/6/2024 về việc 

chấp hành pháp luật đất 

đai của chủ đầu tư các 

dự án chậm triển khai 

tại KĐT mới Nam 

Thành phố

171
Khu phức hợp 621 Phạm Văn 

Chí phường 7 Quận 6

Khu đô thị phức hợp bao gồm: Căn 

hộ, Thương mại Dịch vụ và các hoạt 

động dịch vụ  khác đem đến giá trị 

gia tăng cho dự án phát triển kinh tế 

- xã hội của Thành phố

621 Phạm Văn Chí, 

phường 7 quận 6 
14,96 ha 16.382

Ủy ban nhân dân quận 6 

Địa chỉ: 107 Cao Văn 

Lầu, Phường 1, Quận 6, 

Thánh phổ HỒ Chi Minh 

ĐT: (84.8) 38552700 

(Người liên hệ: Nguyễn 

Thị Thanh Hiền

Email: 

ntthienq6@tphcm.gov.vn)

Theo ý kiến đề xuất của 

Sở Xây dựng tại Công 

văn số 6293/SXD-

PTĐT ngày 05/5/2023

172
Khu đô thị số 1, phường Thạnh 

Xuân

 Khu đô thị đa chức năng, phục vụ 

nhu cầu của người dân trên địa bàn 

Quận 12 

Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12

1.204.000 m
2

(124 ha)
8.919

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

173
Khu đô thị số 2, phường Thạnh 

Xuân 

 Khu đô thị đa chức năng, phục vụ 

nhu cầu của người dân trên địa bàn 

Quận 12 

Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12

820.000 m
2

(82 ha)
6.189

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

174
Khu đô thị số 3, phường An 

Phú Đông 

 Khu đô thị đa chức năng, phục vụ 

nhu cầu của người dân trên địa bàn 

Quận 12 

Phường An Phú Đông, 

Quận 12

 180.000 m
2

(18 ha)
2.029

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

175

Dự án Khu Trung tâm dân cư 

Tân Tạo (khu B). 145,680 ha

Đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh 

dự án Khu trung tâm dân cư 

Tân Tạo (khu B). 'Đảm bảo kết 

nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội của dự án vào hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội của quận Bình Tân và 

huyện Bình Chánh.

 Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị / 145,680 ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu tổng 

mức đầu tư dự án.

176

Dự án khu vực xây dựng mới 

thấp tầng thuộc đồ án Khu dân 

cư Tân Tạo hiện hữu (khu 1)

 Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị 

phường Tân Tạo (ô 

phố ký hiệu B2: diện 

tích 4,51ha)

4,51ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu tổng 

mức đầu tư dự án.
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

177

Dự án khu vực xây dựng mới 

thấp tầng thuộc đồ án Khu dân 

cư Tân Tạo hiện hữu (khu 1)

 Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị 

phường Tân Tạo (ô 

phố ký hiệu B4: diện 

tích 4,96ha)

4,96ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân; Địa chỉ:  521 Đ. 

Kinh Dương Vương, An 

Lạc, Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu tổng 

mức đầu tư dự án.

178 Khu dân cư Phước Kiển
Phát triển nhà ở theo quy hoạch 

được duyệt

xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè
30 ha 2.076

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

179 Khu dân cư Thị trấn Nhà Bè
Phát triển nhà ở theo quy hoạch 

được duyệt

Thị trấn Nhà Bè, huyện 

Nhà Bè
Khoảng 68ha 3.322

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

180 Khu dân cư Phú Xuân
Phát triển nhà ở theo quy hoạch 

được duyệt
huyện Nhà Bè 26ha 2.073

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

181 Khu tái định cư Nhơn Đức
Phát triển nhà ở theo quy hoạch 

được duyệt

xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè
23ha 1.267

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

182
Khu dân cư Nhơn Đức - Phước 

Lộc

Phát triển nhà ở theo quy hoạch 

được duyệt
huyện Nhà Bè 89ha 4.296

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

183 Khu phức hợp Đầm Sen
Phát triển nhà ở tái định cư và 

thương mại
Phường 03 Quận 11

54.600 m²

(5,46 ha)
5.425

Ủy ban nhân dân quận 11

Địa chỉ: 270 Bình Thới, 

Phường 10, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

(gửi thông tin sau thời 

điểm hỏi ý kiến Sở 

QHKT)

184
Dự án nhà ở xã hội khu Tống 

Văn Trân (Khu II)
Phát triển Nhà ở xã hội 

Phường 05, Quận 11 

(từ đường Nguyễn Văn 

Phú đến đường dự 

phóng D)

12.800 m²

(1,28 ha)
1.304

Ủy ban nhân dân quận 11

Địa chỉ: 270 Bình Thới, 

Phường 10, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

(gửi thông tin sau thời 

điểm hỏi ý kiến Sở 

QHKT)

185 Khu dân cư đô thị xã Tân Hiệp

Xây dựng khu dân cư đô thị mới, 

dịch vụ thương mại, kế hợp du lịch - 

giải trí

Xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn
290,18ha 9.286

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

186

Khu đất thuộc một phần Quy 

hoạch chi tiết Khu dân cư Ngã 

Ba Hồng Châu tỷ lệ 1/2000, xã 

Tân Hiệp

Xây dựng khu dân cư đô thị mới, 

dịch vụ thương mại

Xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn
17,58ha 598

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

187
Khu dân cư mới Xã Tân Xuân - 

vị trí số 1
Xây dựng khu dân cư mới

Xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn
2,2ha 75

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

188

Khu dân cư cao tầng kết hợp 

thương mại dịch vụ Xã Tân 

Xuân - vị trí số 2

Xây dựng khu dân cư cao tầng kết 

hợp thương mại dịch vụ

Xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn
6,1ha 207

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

189

khu dân cư cao tầng kết hợp 

thương mại dịch vụ Thị trấn 

Hóc Môn

Khu dân cư cao tầng kết hợp thương 

mại dịch vụ

Thị trần Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn
1,92ha 65

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

190
khu dân cư đô thị mới Xã Tân 

Thới Nhì - vị trí số 3
Xây dựng khu dân cư đô thị mới

Xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn
164ha 5.576

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

191
khu dân cư kết hợp thương mại 

dịch vụ xã Xuân Thới Sơn

Xây dựng khu dân cư kết hợp 

thương mại dịch vụ

Xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn
khoảng 45,65ha 1.552

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

192
Xã Xuân Thới Thượng - vị trí 

số 3

Xây dựng khu công nghiệp và khu 

dân cư kết hợp tái định cư

Xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn  
380ha 12.920

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

193 Xã Xuân Thới Sơn - vị trí số 3
Xây dựng khu dân cư nông thôn kết 

hợp sản xuất

Xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn
171ha 5.814

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

194

Dự án Khu làng nghề hoa, cây 

kiểng, cá cảnh, quy mô 

509,04ha

Khu làng nghề nông nghiệp kỹ thuật 

cao, khu du lịch sinh thái, khu ở 

nông thôn kết hợp sản xuất kinh tế 

vườn

xã Trung An, xã Phú 

Hòa Đông
509                  8.245          

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật dự án

195

Dự án chỉnh trang đô thị, giải 

tỏa nhà ở ven và trên kênh rạch 

khu vực ao Song Tân, Quận 7

Mời gọi đầu tư thực hiện dự án 

chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ở 

ven và trên ao Song Tân, mở rộng 

ranh tạo quỹ đất phát triển khu nhà 

ở - thương mại dịch vụ để tạo nguồn 

thu đảm bảo khả năng thu hồi vốn 

và thu hút nhà đầu tư thực hiện, bố 

trí tái định cư tại chỗ cho tất cả hộ 

dân, thực hiện cải tạo thanh thải mặt 

nước, xây dựng thành hồ cảnh quan 

kết hợp hồ điều tiết, xây dựng 

đường dạo cảnh quan ven rạch.

Phường Tân Kiểng, 

Quận 7
Khoảng 27,6ha 21.243

Ủy ban nhân dân Quận 7

Địa chỉ: 7 Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3785 1032

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 39, 

PL2)

196

Dự án chỉnh trang đô thị, giải 

tỏa nhà ở ven và trên kênh rạch 

khu vực rạch Bần Đôn,  Quận 7

Mời gọi đầu tư thực hiện dự án 

chỉnh trang đô thị khu rạch Bần 

Đôn, mở rộng ranh tạo quỹ đất thu 

hút nhà đầu tư thực hiện, bổ sung tỷ 

lệ đất thương mại, đất ở phù hợp, bố 

trí tái định cư tại chỗ cho các hộ 

dân; Định hướng phát triển các khu 

chức năng: khu văn hóa thể dục thể 

thao, khu công viên cây xanh công 

cộng, thương mại dịch vụ, văn 

phòng, chung cư cao tầng.

Phường Bình Thuận và 

Tân Thuận Tây, Quận 7
Khoảng 28,8ha 13.100

Ủy ban nhân dân Quận 7

Địa chỉ: 7 Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3785 1032

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 40, 

PL2)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

197

Dự án chỉnh trang đô thị, giải 

tỏa nhà ở ven và trên kênh rạch 

khu vực khu vực sông Ông 

Lớn, phường Tân Hưng, Quận 7

Thực hiện chỉnh trang đô thị khu 

vực ven sông ông Lớn, mở rộng 

ranh tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư 

thực hiện, bổ sung tỷ lệ đất thương 

mại, đất ở phù hợp, bố trí tái định 

cư tại chỗ cho các hộ dân; Định 

hướng phát triển các khu chức năng: 

y tế - giáo dục, khu công viên cây 

xanh công cộng, thương mại dịch 

vụ, văn phòng, chung cư cao tầng.

Phường Tân Hưng, 

Quận 7

 202.000 m
2

(Khoảng 20,2 ha)
14.971

Ủy ban nhân dân Quận 7

Địa chỉ: 7 Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3785 1032

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 52) 

198

Công viên văn hóa du lịch (đối 

diện làng Đại học xã Long 

Thới)

Phát triển mảng xanh, không gian 

xanh tập trung trên địa bàn Huyện 

theo chủ trương chung của Thành 

phố. Đáp ứng môi trường sống ngày 

càng tốt hơn trong khu vực.

xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè

140ha
/

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 15, 

PL2): Chưa có QHPK 

tỷ lệ 1/2000. Theo 

QHCTP và QHC Nhà 

Bè: đều thuộc định 

hướng đất công viên 

cây xanh

199

Dự án chỉnh trang khu công 

viên đa năng Hương Tràm, 

Quận 7

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các 

đơn vị  Sở ngành và Ủy ban nhân 

dân Quận 7 mời gọi đầu tư có năng 

lực tham gia đấu thầu chọn lựa nhà 

đầu tư để thực hiện dự án chỉnh 

trang đô thị toàn khu vực công viên 

Hương Tràm. 

Phường Bình Thuận, 

Quận 7
Khoảng 21ha /

Ủy ban nhân dân Quận 7

Địa chỉ: 7 Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3785 1032

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

200
Công viên Văn hóa quận Bình 

Thạnh

Xây dựng công viên cây xanh đáp 

ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Phường 12 (Căn cứ 

quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 thuộc 

ô phố ký hiệu CX)

 3.588m2 /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

201

Khu Công viên Văn hóa - 

Thương mại Dịch vụ - Nhà ở 

tái định cư phía Bắc đường Tạ 

Quang Bửu

- Từng bước hoàn thành mục tiêu 

chung là: Di dời và tổ chức lại cuộc 

sống cho người dân đang sống trên 

và xen kênh, rạch;

- Hoàn thành mục tiêu kép: không 

chỉ cải thiện và nâng cao chất lượng 

nhà ở của nhân dân mà còn góp 

phần giảm ngập nước; giảm ô nhiễm 

môi trường và có thêm quỹ đất để 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, 

tăng diện tích mảng xanh và cây 

xanh, góp phần giảm ùn tắc giao 

thông, nâng cao chất lượng môi 

trường cảnh quan đô thị.

- Sau khi hoàn thành, tạo ra khu đô 

thị mới ven sông giữa Trung tâm 

Quận 8.

Phường 4

Quận 8
/ 6.000

Ủy ban nhân dân Quận 8

Địa chỉ:  4 Dương Quang 

Đông, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5431 1355

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

202 Dự án Công viên cây xanh 

Đầu tư công viên cây xanh trong 

KĐT mới Thủ Thiêm đảm bảo đồng 

bộ với các dự án phát triển thương 

mại, dịch vụ và nhà ở

thành phố Thủ Đức / /

Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức

Địa chỉ: 168 Trương Văn 

Bang, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (8428) 3740 0509

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023



50

STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

203

Khu công viên vui chơi giải trí, 

thể dục thể thao, đô thị sinh 

thái Nam Thành phố

Xây dựng khu công viên, cây xanh 

tập trung và sinh thái phục vụ cộng 

đồng dân cư phía Nam Thành phố 

kết hợp khu vui chơi giải trí, thể dục 

thể thao lành mạnh, được đầu tư 

hiện đại mang tầm vóc quốc tế với 

nhiều loại hình hoạt động và thu hút 

được nhiều du khách quốc tế.

huyện Nhà Bè

193,71ha

(diện tích thực 

tế)

/

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

204
Khu Trung tâm thương mại 

dịch vụ xã Nhơn Đức

Kêu gọi đầu tư loại công trình 

thương mại - dịch vụ hoặc logictic 

theo định hướng phát triển kinh tế 

xã hội trên địa bàn xã Nhơn Đức nói 

riêng và huyện Nhà Bè nói chung.

Đất đã GPMB

xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè
2,3 ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 27, 

PL2):

Không có thông tin cụ 

thể về vị trí nên không 

xác định pháp lý quy 

hoạch

205
Trung tâm thương mại Bình 

Hòa

Xây dựng khu thương mại dịch vụ 

đa chức năng

Phường 13, Quận Bình 

Thạnh
3043 m2 /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Địa chỉ: 6 Phan Đăng 

Lưu, P.14, Quận Bình 

Thạnh

Email: 

binhthanh@tphcm.gov.vn

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TRIỂN 
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

206
Dự án Trung tâm thương mại 

Tân Sơn Nhất

Hiện nay  chợ hoạt động không hết 

công suất thiết kế (sạp bỏ trống 

nhiều), hoạt động kém hiệu quả và 

không phát huy được lợi thế, tiềm 

năng của vị trí các khu đất công của 

các chợ truyền thống hiện nay, mãi 

lực kinh doanh thấp dẫn đến sự 

tham gia đóng góp của loại hình chợ 

truyền thống với ngân sách hiện nay 

ngày càng khiêm tốn,chỉ chiếm 

khoảng 0,11- 0,15% trong tổng số 

nguồn thu của quận hằng năm (thuế 

môn bài + GTGT + TNDN), không 

thể cải thiện, nâng cao hiệu quả nên 

cần chuyển đổi công năng.

11D Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, quận Gò Vấp
2.797 m². /

Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp

Địa chỉ: 332 Đ. Quang 

Trung, Phường 10, Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

207
Dự án Trung tâm thương mại 

Hạnh Thông Tây

Hiện nay chợ hoạt động không hết 

công suất thiết kế (sạp bỏ trống 

nhiều), hoạt động kém hiệu quả và 

không phát huy được lợi thế, tiềm 

năng của vị trí các khu đất công của 

các chợ truyền thống hiện nay, mãi 

lực kinh doanh thấp dẫn đến sự 

tham gia đóng góp của loại hình chợ 

truyền thống với ngân sách hiện nay 

ngày càng khiêm tốn,chỉ chiếm 

khoảng 0,11- 0,15% trong tổng số 

nguồn thu của quận hằng năm (thuế 

môn bài + GTGT + TNDN), không 

thể cải thiện, nâng cao hiệu quả nên 

cần chuyển đổi công năng.

10/2 Quang Trung, 

Phường11, quận Gò 

Vấp

4.316,7 m². /

Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp

Địa chỉ: 332 Đ. Quang 

Trung, Phường 10, Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

(Người liên hệ 

09.79797911)

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

208

Xây dựng mới Trung tâm 

thương mại dịch vụ, văn phòng 

và căn hộ ở kết họp chợ truyền 

thống phường 3

Với 6 chợ tạm hiện tại (khoảng 950 

thương nhân) phục vụ chủ yếu các 

mặt hành thiết yếu cho đời sống 

hiện tại của người dân Quận 4, các 

chợ này đã xuống cấp, chưa đảm 

bảo vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm và an toàn giao thông 

trong quá trình khai thác.

Phường 3, Quận 4 9.917,8 l m² /

Ủy ban nhân dân Quận 4

Địa chỉ: 18 Đoàn Như 

Hài, phường 13, quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT: (8428) 3940037

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

209

Xây dựng Trung tâm thương 

mại dịch vụ văn hóa vui chơi 

giải trí kết hợp công viên cây 

xanh phường 1

Phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí 

cho nhân dân.

-
Tăng cường phát triển Công viên 

Cây xanh. Khu vui chơi giải trí lành 

mạnh - phát triển kinh tế Quận 

thông qua đầu tư thương mại dịch 

vụ.

Phường 1, Quận 4 2.591,68 m² /

Ủy ban nhân dân Quận 4

Địa chỉ: 18 Đoàn Như 

Hài, phường 13, quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT: (8428) 3940037

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

210

Đầu tư xây dựng Khu công 

viên cây xanh 150 ha phường 

Thạnh Xuân và Thới An

Công viên đa chức năng, vừa phục 

vụ các nhu cầu đa dạng về thưởng 

lãm, sinh hoạt, khai thác các loại 

hinh vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng 

(không lưu trú), đồng thời kết hợp 

các chức năng về diều tiết nước và 

chứa nước sạch (xây bể ngầm) cho 

cả khu vực

Phường Thới An, 

Thạnh Xuân, Quận 12

 Khoảng 

1.500.000 m
2

(Khoảng 150 ha)

3.900

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 61):

Chưa lập QH phân khu 

tỷ lệ 1/2000 nên chưa 

có cơ sở pháp lý để kêu 

gọi đầu tư.
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

211

Dự án Trung tâm trưng bày, 

mua bán, giao dịch, hội chợ 

sinh vật cảnh tại Công viên 

Làng Hoa, quận Gò Vấp (giai 

đoạn 2)

Xây dựng Trung tâm hoa kiểng Gò 

Vấp, khôi phục ngành nghề trồng 

hoa truyền thống của quận Gò Vấp.

Khu đất liền kề Công 

viên Làng Hoa đường 

Nguyễn Văn Khối 

(thuộc một phần các 

thửa đất số 34, 35, 36, 

85 tờ bản đồ số 62, 

phường 8, quận Gò 

Vấp theo tài liệu đo vẽ 

năm 2003).

6.864,4 m
2

(0,68 ha)
174

Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp

Địa chỉ: 332 Đ. Quang 

Trung, Phường 10, Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 64):

Chưa xác định được vị 

trí (do không có hồ sơ 

và bản vẽ đính kèm)

212

Xây dựng chợ cụm 03 phường 

Hiệp Thành - Tân Chánh Hiệp - 

 Tân Thới Hiệp

Phục vụ nhu cầu người dân trong  

khu vực và chỉnh trang đô thị

Một phần ô phố V/32, 

phường Hiệp Thành, 

Quận 12

4.500 m
2

(0,45 ha)
27

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 66): 

chưa phù hợp Đồ án 

quy hoạch tỷ lệ phân 

khu 1/2000

213
Trung tâm thương mại phường 

An Phú Đông

Đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - 

xã hội, góp phần tăng thêm trật tự, 

mỹ quan đô thị 

Ô phố III/7 và IV/1, 

phường An Phú Đông, 

Quận 12

30.040 m²

(3,04 ha)
                905 

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Rà soát theo quy định 

tại Điều 79 của Luật 

Đất đai 2024

214
Trung tâm thương mại phường 

Thạnh Lộc

Đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - 

xã hội, góp phần tăng thêm trật tự, 

mỹ quan đô thị 

Ô phố III/38, III/39, 

III/40, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12

 56.000 m²

(5,6 ha)
             1.668 

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Rà soát theo quy định 

tại Điều 79 của Luật 

Đất đai 2024
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

215
Trung tâm thương mại phường 

Thới An

Đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - 

xã hội, góp phần tăng thêm trật tự, 

mỹ quan đô thị 

Ô phố III/35, Phường 

Thới An, Quận 12

15.800 m²

(1,58 ha)
                471 

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Rà soát theo quy định 

tại Điều 79 của Luật 

Đất đai 2024

216
Trung tâm thương mại phường 

Tân Thới Nhất

Đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - 

xã hội, góp phần tăng thêm trật tự, 

mỹ quan đô thị 

Ô phố I/19, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 

12

17.800 m²

(1,78 ha)
                530 

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Rà soát theo quy định 

tại Điều 79 của Luật 

Đất đai 2024

217

Trung tâm Hội nghị triển lãm 

văn hóa - nghệ thuật

 


Nhằm phát triển dịch vụ văn hóa, 

giải trí, du lịch MICE (kết hợp hội 

nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự 

kiện); Tổ chức triển lãm nghệ thuật 

đương đại; trung tâm văn hóa nghệ 

thuật, gắn với hoạt động chợ hoa 

xuân trên bến dưới thuyền, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn 

hóa xã hội của Quận 8.

Số 277A Bến Bình 

Đông Phường 14 Quận 

8 - thuộc 1 phần thửa 

số 1, tờ bản đồ số 11

Tổng DT đất: 

6.600 m
2

(0,66 ha)

150

Ủy ban nhân dân Quận 8

Địa chỉ: 4 Dương Quang 

Đông, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5431 1355

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

218 Siêu thị phường Thạnh Lộc

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của 

người dân và  phát triển Kinh tế - xã 

hội, góp phần tăng thêm trật tự, mỹ 

quan đô thị (theo hình thức xã hội 

hóa, định hướng chung của Thành 

phố Hồ Chí Minh) 

Ô phố 14, phường 

Thạnh Lộc, Quận 12

11.610 m
2

(1,61 ha)
386

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 70): 

Chưa phù hợp quy 

hoạch
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

219
Siêu thị phường Tân Chánh 

Hiệp

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của 

người dân và  phát triển Kinh tế - xã 

hội, góp phần tăng thêm trật tự, mỹ 

quan đô thị (theo hình thức xã hội 

hóa, định hướng chung của Thành 

phố Hồ Chí Minh)

Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12

7.800 m
2

(0,78 ha)
187

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 71): 

Do không có bản đồ 

hiện trạng vị trí và 

không có thông tin xác 

định vị trí nên không có 

cơ sở ý kiến

220
Siêu thị phường Đông Hưng 

Thuận

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của 

người dân và  phát triển Kinh tế - xã 

hội, góp phần tăng thêm trật tự, mỹ 

quan đô thị (theo hình thức xã hội 

hóa, định hướng chung của Thành 

phố Hồ Chí Minh)

Ô phố II/14, phường 

Đông Hưng Thuận, 

Quận 12

7,400 m
2

(0,74 ha)
177

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 72): 

chưa phù hợp quy hoạch

221

Dự án tại phường An Lạc thuộc 

đồ án Khu dân cư phía Nam 

đại lộ Võ Văn Kiệt (ô phố ký 

hiệu IV-12: diện tích 3,5830 ha 

)

Phát triển thương mại – dịch vụ
 ô phố ký hiệu IV-12: 

diện tích 3,5830 ha )
3,5830 ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân

Địa chỉ:  521 Đ. Kinh 

Dương Vương, An Lạc, 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

222

Dự án tại phường Bình Hưng 

Hòa A thuộc đồ án Khu dân cư 

phía Nam đường Tân Kỳ Tân 

Qúy (ô phố ký hiệu VI-26: diện 

tích 0,1 ha).

Phát triển thương mại – dịch vụ
ô phố ký hiệu VI-26: 

diện tích 0,1 ha).
 0,1 ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân

Địa chỉ:  521 Đ. Kinh 

Dương Vương, An Lạc, 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

223

Đất thương mại dịch vụ trong 

khu hỗn hợp

tại lô đất có ký hiệu H1
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích 

đất:1,88 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

224

Đất thương mại dịch vụ trong 

khu hỗn hợp

tại lô đất có ký hiệu H2
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích 

đất:1,97 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

225

Đất thương mại dịch vụ trong 

khu hỗn hợp

tại lô đất có ký hiệu H3
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích 

đất:1,44 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

226

Đất thương mại dịch vụ trong 

khu hỗn hợp

tại lô đất có ký hiệu H4
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích 

đất:1,58 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

227
Đất hỗn hợp (không có chức 

năng ở) tại lô đất có ký hiệu H5
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

2,92 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

228
Đất hỗn hợp (không có chức 

năng ở) tại lô đất có ký hiệu H6
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

2,52 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

229

Đất thương mại dịch vụ 

tại lô đất có ký hiệu C1 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

2,15 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

230

Đất thương mại dịch vụ 

tại lô đất có ký hiệu C6 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,35 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

231

Đất thương mại dịch vụ 

tại lô đất có ký hiệu C8 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,53 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

232

Đất công trình thương mại dịch 

vụ xây mới tại lô đất có ký hiệu 

II-C4
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

1,00 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

233

Đất công trình thương mại dịch 

vụ xây mới tại lô đất có ký hiệu 

I-C1
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

1,10 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

234

Đất thương mại dịch vụ 

tại lô đất có ký hiệu TMDV-1 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

1,20 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

235

Đất thương mại dịch vụ 

tại lô đất có ký hiệu TMDV-2 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,91 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

236

Đất thương mại dịch vụ 

tại lô đất có ký hiệu TMDV-

Chợ
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

1,00 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

237

Đất thương mại dịch vụ 

tại lô đất có ký hiệu A6 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,56 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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238

Đất trung tâm thương mại triển 

lãm tại lô đất có ký hiệu II Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

2,00 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

239

Đất siêu thị tại lô đất có ký 

hiệu IV Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

1,00 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

240

Đất công trình dịch vụ đô thị 

tại lô đất có ký hiệu CC-1 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,67 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

241

Đất công trình dịch vụ đô thị 

tại lô đất có ký hiệu CC-2 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

1,76 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

242

Đất công trình chợ - thương 

mại dịch vụ tại lô đất có ký 

hiệu II.4.4
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,20 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

243

Đất công trình thương mại tại 

lô đất có ký hiệu II.2.3 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,28 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

244

Đất công trình thương mại cấp 

đô thị tại lô đất có ký hiệu II.4.1 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

1,00 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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245

Đất công trình chợ - thương 

mại dịch vụ tại lô đất có ký 

hiệu II.2.2
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,30 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

246

Đất trung tâm thương mại dịch 

vụ, tài chính, văn phòng tại lô 

đất có ký hiệu IV.10

Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

25,89 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

247
Đất dịch vụ hỗn hợp tại lô đất 

có ký hiệu IV.12
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

11,33 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

248

Đất thương mại dịch vụ xây 

mới tại lô đất có ký hiệu I.20 Phát triển thương mại – dịch vụ
Thị trấn Tân Túc, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,71 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch chi

tiết xây dựng đô thị

(quy hoạch phân khu)

tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 

xã Tân Quý Tây, huyện

Bình Chánh, Thành phố

Hồ Chí Minh được Ủy

ban nhân dân Thành

phố Hồ Chí Minh phê

duyệt kèm Quyết định

số 4817/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 9 năm

2013.
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249

Đất thương mại dịch vụ xây 

mới tại lô đất có ký hiệu II.12 Phát triển thương mại – dịch vụ
Thị trấn Tân Túc, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,32 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư xã An Phú Tây -

Tân Quý Tây, thuộc xã

An Phú Tây và xã Tân

Quý Tây, huyện Bình

Chánh được Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh phê duyệt

kèm Quyết định số

4950/QĐ-UBND ngày

11 tháng 9 năm 2013.

250

Đất thương mại dịch vụ  tại lô 

đất có ký hiệu II.18 Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Tân Quý Tây, 

huyện Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,80 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư phía Nam xã

Bình Chánh, huyện

Bình Chánh, Thành phố

Hồ Chí Minh được Ủy

ban nhân dân Thành

phố Hồ Chí Minh phê

duyệt kèm Quyết định

số 4949/QĐ-UBND

ngày 11 tháng 9 năm

2013
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251

Đất công trình chợ - thương 

mại dịch vụ tại lô đất có ký 

hiệu I.7.3
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã An Phú Tây, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,50 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư phía Nam xã

Bình Chánh, huyện

Bình Chánh, Thành phố

Hồ Chí Minh được Ủy

ban nhân dân Thành

phố Hồ Chí Minh phê

duyệt kèm Quyết định

số 4949/QĐ-UBND

ngày 11 tháng 9 năm

2014.

252

Đất công trình công cộng - 

thương mại dịch vụ tại lô đất 

có ký hiệu I-7

Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,83 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu (điều chỉnh quy

hoạch chi tiết xây dựng)

tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 

và trung tâm xã Bình

Chánh, huyện Bình

Chánh được Ủy ban

nhân dân Thành phố

phê duyệt kèm Quyết

định số 4951/QĐ-

UBND ngày 11 tháng 9

năm 2013.
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253

Đất công trình công cộng - 

thương mại dịch vụ tại lô đất 

có ký hiệu II-22

Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,70 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư phía Bắc xã

Bình Chánh, huyện

Bình Chánh, Thành phố

Hồ Chí Minh được Ủy

ban nhân dân Thành

phố Hồ Chí Minh phê

duyệt kèm Quyết định

số 4385/QĐ-UBND

ngày 15 tháng 8 năm

2013.

254

Đất thương mại dịch vụ xây 

dựng mới tại lô đất có ký hiệu 

II.14.2

Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích đất: 

0,30 ha.  
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư phía Bắc xã

Bình Chánh, huyện

Bình Chánh, Thành phố

Hồ Chí Minh được Ủy

ban nhân dân Thành

phố Hồ Chí Minh phê

duyệt kèm Quyết định

số 4385/QĐ-UBND

ngày 15 tháng 8 năm

2014.
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255

Hợp tác xã 30-4 hiện hữu

tại lô đất có ký hiệu I-4' Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh

-Diện tích 

đất:0,06 ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư xã Bình Chánh,

huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí

Minh được Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh phê duyệt

kèm Quyết định số

5049/QĐ-UBND ngày

16 tháng 9 năm 2013.

256
Đất thương mại dịch vụ đô thị 

tại lô đất có ký hiệu II-6
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh

- Diện tích đất: 

1,29ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư Tam giác xã Tân 

Nhựt, huyện Bình

Chánh, Thành phố Hồ

Chí Minh được Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh phê duyệt

kèm Quyết định số

4948/QĐ-UBND ngày

11 tháng 9 năm 2013.

257
Đất thương mại dịch vụ tại lô 

đất có ký hiệu I.7.4
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh

- Diện tích đất: 

0,44ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư Tam giác xã Tân 

Nhựt, huyện Bình

Chánh, Thành phố Hồ

Chí Minh được Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh phê duyệt

kèm Quyết định số

4948/QĐ-UBND ngày

11 tháng 9 năm 2014.
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258
Đất hỗn hợp tại lô đất có ký 

hiệu I-B1
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Tân Nhựt, huyện 

Bình Chánh

- Diện tích đất: 

4,30ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư Bình Hưng

Nam, xã Bình Hưng,

huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí

Minh được Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh phê duyệt

kèm Quyết định số

5126/QĐ-UBND ngày

20 tháng 9 năm 2013.

259
Đất hỗn hợp tại lô đất có ký 

hiệu II-B1
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Tân Nhựt, huyện 

Bình Chánh

- Diện tích đất: 

4,30ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư Đa Phước, xã

Đa Phước, huyện Bình

Chánh, Thành phố Hồ

Chí Minh được Ủy ban

nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh phê duyệt

kèm Quyết định số

4666/QĐ-UBND ngày

28 tháng 8 năm 2013.
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260
Đất thương mại dịch vụ tại lô 

đất có ký hiệu II.2.3
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Bỉnh Hưng, huyện 

Bình Chánh

- Diện tích đất: 

0,83ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch chi

tiết xây dựng đô thị

(quy hoạch phân khu)

tỷ lệ 1/2000 Khu trung

tâm và dân cư xã Phong

Phú, huyện Bình Chánh

được Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí

Minh phê duyệt kèm

Quyết định số 4389/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 8

năm 2013.

261

Đất công trình chợ - thương 

mại dịch vụ tại lô đất có ký 

hiệu I.4.3

Phát triển thương mại – dịch vụ
Xã Đa Phước, huyện 

Bình Chánh

- Diện tích đất: 

0,20ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Đồ án quy hoạch phân

khu tỷ lệ 1/2000 Khu

dân cư phía Bắc xã

Phong Phú đã được Ủy

ban nhân dân thành phố

phê duyệt tại Quyết

định số 4798/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 9

năm 2013.

262

Đất công trình chợ - thương 

mại dịch vụ tại lô đất có ký 

hiệu I.6.5

Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Phong Phú, huyện 

Bình Chánh

Vị trí khu đất thuộc 

một phần thửa 86, 92, 

95, ,97, 98, 122, 123, 

129, 133, 134, 135; 

trọn thửa 93, 94, 96, 

124, 126, 127, 128 tờ 

bản đồ 62 (BĐĐC) bộ 

địa chính xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh.

- Diện tích đất: 

0,36ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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263
Đất thương mại dịch vụ tại lô 

đất có ký hiệu I.6.1
Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Phong Phú, huyện 

Bình Chánh

Vị trí khu đất thuộc các 

thửa 6, 7, 258, 259 tờ 

bản đồ 27 (BĐĐC) bộ 

địa chính thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình 

Chánh.

- Diện tích đất: 

0,66ha /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

264 Đất thương mại dịch vụ, Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Vĩnh Lộc A

Vị trí khu đất thuộc 

thửa 95, 96, 112, 113, 

114 tờ bản đồ 41 

(BĐĐC); Một phần 

thửa 4, 5, 6, 7, 8 tờ bản 

đồ 51 (BĐĐC) bộ địa 

chính xã Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh.

diện tích 

2.310m2
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

265 Đất thương mại dịch vụ Phát triển thương mại – dịch vụ

Tân Túc

Đất thuộc quy hoạch 

Khu dân cư Trung tâm 

xã Bình Lợi, ấp 3 (một 

phần thửa 96, một phần 

thửa 95 tờ bản đồ số 37 

(BĐĐC) ấp 3 xã Bình 

Lợi. Tổng diện tích đất 

là 16,000 m2; diện tích 

theo quy hoạch 

6.684,3m2

 diện tích 

14.455,6m2
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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266 Đất thương mại dịch vụ Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Bình Chánh

Vị trí  thửa 04, 05, 06, 

10, 12, 129, 130, 131, 

132, 174 tờ bản đồ số 

03, số 08 (bản đồ địa 

chính) ấp 3 xã Tân Quý 

Tây.

diện tích 

1.180m2
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

267 Đất thương mại dịch vụ Phát triển thương mại – dịch vụ

Xã Bình Lợi

Tại thửa 30 tờ bản đồ 

số 29 (TL BĐĐC).

diện tích 

16.000m2
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

268 Đất thương mại dịch vụ Phát triển thương mại – dịch vụ Xã Tân Quý Tây  diện tích 800m2 /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

269 Đất thương mại dịch vụ Phát triển thương mại – dịch vụ Xã An Phú Tây
 diện tích 

3.389m2
/

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

270
Khu logistic - thương mại - 

dịch vụ - du lịch

Phát triển ngành Logistics theo 

Chương trình số 18-CTr/HU của 

Huyện ủy;

Phát triển ngành du lịch theo 

Chương trình số 19-CTr/HU của 

Huyện ủy 

Khu đất xung quanh 

nút giao đường cao tốc 

Bến Lức – Long 

Thành, ngã ba sông 

Mương Chuối - Soài 

Rạp, xã Long Thới

 Khoảng 133ha 12.674

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

271
Khu Logistics - thương mại - 

dịch vụ - du lịch

Khu nghiên cứu, đào tạo, phát triển 

và sản xuất công nghệ cao, logistics, 

dịch vụ 

Giáp rạch Dơi  (rạch 

Bà Lào),  phía Tây 

Nam xã Nhơn Đức

khoảng 127ha 4.862

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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272 Bãi đậu xe ô tô xã Phước Kiển

Xây dựng bãi đậu xe theo quy hoạch 

của Thành phố, đáp ứng nhu cầu 

của người dân trong khu vực

Giáp trạm điện Nhà 

Bè, xã Phước Kiển
Khoảng 7ha 770

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

273 Bãi đậu xe ô tô xã Phước Lộc

Xây dựng khu Thương mại- dich vụ 

logistic theo quy hoạch của Thành 

phố

Giáp khu T30, phía 

Tây Bắc xã Phước Lộc
Khoảng 7ha 710

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

274
Trung tâm Logistics Hiệp 

Phước

Phát triển ngành Logistics theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Huyện 

nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương 

trình 18-CTr/HU của Huyện ủy

Trong khu công nghiệp 

Hiệp Phước giai đoạn 

3, Xã Hiệp Phước

Khoảng 50ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

275
Xây dựng Trung tâm triển lãm 

– Hội nghị quy mô lớn

Hình thành Trung tâm triển lãm – 

Hội nghị quy công nghiệp cấp quốc 

gia với mọi loại hàng hóa, bao gồm 

cả hàng siêu trường, siêu trọng phục 

vụ vai trò đầu tàu phát triển của 

Thành phố

xã Hiệp Phước Khoảng 33 ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

276
Khu thương mại - dịch vụ - văn 

hóa

Xây dựng khu thương mại - dịch vụ 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương và đáp ứng nhu cầu 

của khu vực

nút giao đường Nguyễn 

Bình - Lê Văn Lương, 

xã Nhơn Đức

 Khoảng 24ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

277
Khu thương mại dịch vụ trường 

học

Xây dựng Khu thương mại - dịch vụ 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của Huyện

Giáp cầu kênh Cây 

Khô, bờ Tây Xã Phước 

Lộc

Khoảng 17ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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278
Dự án Khu Trung tâm thương 

mại

Khu trung tâm thương mại dịch vụ, 

phát triển theo hướng xây dựng mới, 

nhằm giải quyết nhu cầu mua sắm, 

trao đổi hàng hóa, với các chức 

năng: khu thương mại dịch vụ, chợ 

huyện, khu phố thương mại, sân bãi, 

công viên cây xanh tập trung

xã Tân An Hội, thị trấn 

Củ Chi
12,29 ha 5.989          

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

279
Khu thương mại dịch vụ Xã 

Xuân Thới Sơn - vị trí số 1
Xây dựng khu thương mại dịch vụ

Xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn
0,91 ha

31 (tương 

đương 34 

triệu/m2)

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa đầy đủ thông tin 

cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

280
Khu sản xuất nông nghiệp tập 

trung

Kết nối giao thông từ trục đường 

Ngô Quang Thắm đến đường 

Nguyễn Bình - trở thành đường trục 

chính tại khu vực.

- Kết hợp sản xuất nông nghiệp và 

xây dựng nhà ở treo mẫu nhà ở nông 

thôn của Sở QHKT.

xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè

330,000 m
2

(33 ha)
/

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 36, 

PL2): Không có thông 

tin cụ thể về vị trí nên 

không xác định được 

pháp lý quy hoạch

281

Dự án Đầu tư xây dựng Khu 

Nông nghiệp Công nghệ cao 

ngành thủy sản tại huyện Cần 

Giờ

Trình diễn thử nghiệm các mô hình 

sản xuất giống và nuôi trồng thủy 

sản nước mặn, nước lợ ứng dụng 

công nghệ cao

huyện Cần Giờ

89,74 ha trong 

đó: 50 ha diện 

tích kêu gọi đầu 

tư

498.000

Ban Quản lý Khu Nông 

nghiệp công nghệ cao

Địa chỉ: 214-214A đường 

D5, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 44, 

PL2): chưa phù hợp 

Quy hoạch chung 

Thành và QH huyện 

Cần Giờ được duyệt

Lĩnh vực Nông nghiệp
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282

Dự án đầu tư mở rộng Khu 

Nông nghiệp Công nghệ cao 

(23,3ha) tại xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi

Hình thành hạ tầng một Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao đáp ứng công 

nghệ tiên tiến cho sản xuất, nghiên 

cứu khoa học, trình diễn các mô 

hình sản xuất hiện đại, đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ cao gắn 

liền với thực tiễn sản xuất đáp ứng 

cho nguồn nhân lực sản xuất nông 

nghiệp. Thu hút các nhà đầu tư, các 

nguồn lực xã hội trong và ngoài 

nước xây dựng và phát triển khu 

vực Nông nghiệp Công nghiệp cao. 

Đồng thời, tạo sự kết nối chặt chẽ 

với Khu Nông nghiệp Công nghệ 

cao hiện hữu tại Ấp 1, xã Phạm Văn 

Cội, huyện Củ Chi để phát triển tối 

đa cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư

xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi

23,3 ha, trong 

đó: 16,31 ha 

diện tích kêu gọi 

đầu tư

100.000

Ban Quản lý Khu Nông 

nghiệp công nghệ cao

Địa chỉ: 214-214A đường 

D5, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

'Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 45, 

PL2): Không phù hợp 

chức năng Khu nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao dự kiến đầu 

tư. Sở QHKT đã hướng 

dẫn BQLKNNCNC xin 

chủ trương điều chỉnh 

quy hoạch
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283

Dự án đầu tư Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao hiện hữu tại xã 

Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi

Tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch 

và an toàn, giống cây con có năng 

suất, chất lượng và giá trị kinh tế 

cao, bảo vệ được môi trường. Xúc 

tiến việc kêu gọi đầu tư vào các lĩnh 

vực nghiên cứu thử nghiệm, trình 

diễn và sản xuất tại Khu NNCNC

xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi

88,17 ha, trong 

đó dự kiến có 5 

ha kêu gọi đầu tư

150.000

Ban Quản lý Khu Nông 

nghiệp công nghệ cao

Địa chỉ: 214-214A đường 

D5, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phù hợp quy hoạch theo 

ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 37, 

PL2). Tuy nhiên, theo ý 

kiến của BQL Khu 

Nông nghiệp công nghệ 

cao thì hiện nay: "Ban 

Quản lý đang khẩn 

trương phối hợp với các 

Sở Ban ngành để phối 

hợp xử lý dứt điểm việc 

thu hồi đất của các dự 

án nói trên theo đúng 

quy định" (Công văn số 

244/NNCNC-

QLĐTDN ngày 

06/4/2023 của AHTP)

284
Dự án Khu công viên Sài Gòn 

Safari 

Khu công viên du lịch sinh thái, nơi 

trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu, bảo 

tồn và nhân giống các loài động vật 

quý hiếm của thế giới và Việt Nam; 

khu vui chơi giải trí kết hợp biệt thự 

nghỉ dưỡng

xã An Nhơn Tây, xã 

Phú Mỹ Hưng
456,85ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…
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285

Phân khu 1 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng 

Khu nông nghiệp (truyền thống và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật), khu 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu 

trung tâm chức năng chuyên đề về 

văn hóa, lịch sử và khu dân cư nông 

thôn kết hợp sản xuất kinh tế nhà 

vườn phục vụ chủ yếu cho hoạt 

động sản xuất tại chỗ

xã Phú Mỹ Hưng 335,15ha 5.632          

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

286

Phân khu 2 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã An Phú 

Khu nông nghiệp (truyền thống và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật), khu 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng (trong 

đó có khu trung tâm chức năng 

chuyên đề về văn hóa, lịch sử...) và 

khu dân cư nông thôn kết hợp sản 

xuất kinh tế nhà vườn phục vụ chủ 

yếu cho hoạt động sản xuất tại chỗ

xã An Phú 575ha 12.659        

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

287

Phân khu 3 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã An Phú - xã An 

Nhơn Tây

Khu nông nghiệp (truyền thống và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật), khu 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu 

vui chơi giải trí và khu dân cư nông 

thôn kết hợp sản xuất kinh tế vườn

xã An Phú - xã An 

Nhơn Tây
418,93ha 10.707        

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

288

Phân khu 4 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã An Nhơn Tây 

Khu nông nghiệp (truyền thống và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật), khu 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu 

vui chơi giải trí và khu dân cư nông 

thôn kết hợp sản xuất kinh tế vườn

 xã An Nhơn Tây 208,6ha            8.032   

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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289

Phân khu 5 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã Nhuận Đức và 

xã Phú Hòa Đông 

Khu dịch vụ đa chức năng phục vụ 

cho các hoạt động du lịch; khu du 

lịch gắn với khai thác truyền thống 

lịch sử - địa đạo Bến Đình và khu ở 

nông thôn kết hợp sản xuất kinh tế 

nhà vườn phục vụ chủ yếu cho hoạt 

động sản xuất tại chỗ

 xã Nhuận Đức và xã 

Phú Hòa Đông
172ha            6.901   

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

290

Phân khu 6 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã Phú Hòa Đông

Khu dã ngoại sinh thái, khu nông 

nghiệp tập trung ứng dụng khoa học 

kỹ thuật và khu ở nông thôn kết hợp 

kinh tế nhà vườn phục vụ chủ yếu 

cho hoạt động sản xuất tại chỗ

 xã Phú Hòa Đông 436 ha 4.842          

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

291

Phân khu 7 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã Trung An 

Khu nông nghiệp (truyền thống và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật), khu 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu 

vui chơi giải trí và khu dân cư nông 

thôn kết hợp kinh tế nhà vườn

xã Trung An 1.018,76ha 21.580        

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

292

Phân khu 8 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã Hòa Phú 

Khu nông nghiệp (truyền thống và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật), khu 

vui chơi giải trí (phim trường) và 

khu dân cư nông thôn kết hợp sản 

xuất kinh tế vườn

xã Hòa Phú 336,45ha 44.710        

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

293

Phân khu 9 - Khu nông nghiệp 

kết hợp du lịch sinh thái và dân 

cư nhà vườn xã Hòa Phú và xã 

Bình Mỹ 

Khu chức năng đặc thù; khu ở nông 

thôn kết hợp sản xuất kinh tế nhà 

vườn phục vụ chủ yếu cho hoạt 

động sản xuất tại chỗ

xã Hòa Phú và xã Bình 

Mỹ
(435,91ha) 39.781        

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện
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294

Phân khu 10 - Khu nông 

nghiệp kết hợp du lịch sinh thái 

và dân cư nhà vườn xã Bình Mỹ 

Khu nông nghiệp theo hướng khai 

thác khoa học kỹ thuật và khu dân 

cư nông thôn kết hợp sản xuất kinh 

tế vườn phục vụ chủ yếu cho hoạt 

động sản xuất tại chỗ kết hợp dịch 

vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm

xã Bình Mỹ (544,88ha) 38.563        

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

295

Dự án Làng nghề hoa - cây 

kiểng - cá cảnh kết hợp tham 

quan du lịch liên xã Trung An - 

Phú Hòa Đông quy mô 30ha

Nhằm phát triển nghề trồng hoa - 

cây kiểng - cá cảnh theo hướng 

thương mại hóa phục vụ nhu cầu 

tiêu thụ của người tiêu dùng thành 

phố Hồ Chí Minh và khách du lịch 

tuyến tham quan địa đạo Củ Chi; 

Tạo ra nhiều mô hình kinh doanh đa 

dạng trên diện tích 300.000m2, các 

mô hình này thể hiện ý tưởng trồng 

hoa, cây kiểng và nuôi cá cảnh kết 

hợp với việc cung cấp dịch vụ du 

lịch sinh thái một cách có hiệu quả, 

thân thiện, mang đậm màu sắc thiên 

nhiên; Gia tăng thu nhập cho các 

nông hộ và phát triển nông nghiệp 

Củ Chi theo hướng nông nghiệp đô 

thị, chuyển đất trồng lúa kém hiệu 

quả sang trồng hoa - cây kiểng - cá 

cảnh kết hợp tham quan du lịch để 

tăng hiệu quả sử dụng đất và phát 

triển bền vững

xã Trung An - Phú Hòa 

Đông
30ha 44.500

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện

296
Dự án Khu nông nghiệp công 

nghệ cao, quy mô 350ha
Khu nông nghiệp công nghệ cao xã An Phú 350 ha 1.064          

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có quy hoạch chi 

tiết xây dựng theo CV 

số 5476/UBND-TCKH 

ngày 26/6/2024 của 

UBND huyện Củ Chi
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297
Dự án Khu nông nghiệp kỹ 

thuật cao (460ha)
Khu nông nghiệp kỹ thuật cao xã Phạm Văn Cội 460 ha

Ủy ban nhân dân huyện 

Củ Chi

Địa chỉ: 77 TL8, TT. Củ 

Chi, Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chưa có quy hoạch chi 

tiết xây dựng theo CV 

số 5476/UBND-TCKH 

ngày 26/6/2024 của 

UBND huyện Củ Chi

298 Xã Nhị Bình - vị trí số 2
Xây dựng khu nhà vườn kết hợp sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao

Xã Nhị Bình, huyện 

Hóc Môn 
25,36ha 862

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

299 Xã Nhị Bình - vị trí số 3
Khu nhà vườn kết hợp sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao

Xã Nhị Bình, huyện 

Hóc Môn 
20,33ha 691

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

300 Khu nhà vườn Xã Đông Thạnh
Khu nhà vườn kết hợp sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao

Xã Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn 
178ha 6.052

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

301 Khu Láng Chà, xã Tân Hiệp

Xây dựng và đầu tư khu sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao, thân 

thiện với môi trường

Xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn
150ha 5.100

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

302
Cánh đồng Trung Đông xã 

Thới Tam Thôn
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Xã Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn
khoảng 231ha 7.854

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)
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303 Khu nhà vườn Nhị Bình
Xây dựng khu du lịch sinh thái nhà 

vườn

Xã Nhị Bình, huyện 

Hóc Môn
130 ha 4.420

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

304
Xã Xuân Thới Thượng - vị trí 

số 2

Xây dựng khu nhà vườn sinh thái 

kết hợp công viên cây xanh - thể 

dục thể thao

Xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn
384,2ha 13.063

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

305 Xã Nhị Bình - vị trí số 1
Xây dựng khu nhà vườn kết hợp sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao

Xã Nhị Bình, huyện 

Hóc Môn 
50,12ha 1.704

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

306
Cụm Công nghiệp Qui Đức

(diện tích 49,78ha)

Phát triển các ngành công nghiệp

theo Quyết định số 188/2004/QĐ-

TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

Xã Quy Đức, huyện 

Bình Chánh
/ /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ

xúc tiến đầu tư trên địa

bàn huyện Bình Chánh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

307
Cụm Công nghiệp Đa Phước 

(diện tích 75ha)
Phát triển các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004, có thể phục vụ di dời cho ngành sản xuất nước chấm với quy mô khoảng 30ha

Xã Đa Phước, huyện 

Bình Chánh
/ /

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ 

xúc tiến đầu tư trên địa 

bàn huyện Bình Chánh

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện, về vốn 

đầu tư…

Lĩnh vực Công nghiệp
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

308
khu công nghiệp Xã Xuân Thới 

Sơn - vị trí số 2
Xây dựng khu công nghiệp

Xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn  
61,2ha 2.081

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

309
khu công nghiệp Xã Xuân Thới 

Thượng - vị trí số 1
Xây dựng khu công nghiệp

Xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn  
55ha 1.870

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

310
Xây dựng mới Nhà thi đấu 

Futsal 

Xây mới Nhà thi đấu Futsal nhằm 

phục vụ tổ chức các sự kiện thể thao 

của Thành phố, trong nước và quốc 

tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

3,42ha 800.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

311

Xây dựng mới Nhà thi đấu 

quần vợt và cụm sân quần vợt 

ngoài trời

Xây mới Nhà thi đấu quần vợt và 

cụm sân quần vợt ngoài trời nhằm 

phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT 

của người dân; tổ chức các sự kiện 

thể thao của Thành phố, trong nước 

và quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

4,25ha 1.000.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

312
Xây dựng mới Cụm hồ bơi thi 

đấu và tập luyện

Xây mới Cụm hồ bơi nhằm phục vụ 

nhu cầu rèn luyện sức khỏe người 

dân; tổ chức các sự kiện thể thao 

của Thành phố, trong nước và quốc 

tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

3,51ha 1.000.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

313

Xây dựng mới Học viện bóng 

đá và cụm 06 sân tập bóng đá 

ngoài trời

Xây mới Học viện bóng đá nhằm 

đào tạo các vận động viên trẻ, năng 

khiếu TDTT

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

8,27ha 1.000.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

314

Xây dựng mới Sân thi đấu các 

bộ môn điền kinh như: ném 

lao, tạ xích, ném đĩa, nhảy cao, 

nhảy sào

Xây mới Sân thi đấu các bộ môn 

điền kinh nhằm phục vụ nhu cầu rèn 

luyện sức khỏe người dân; tổ chức 

các sự kiện thể thao của Thành phố, 

trong nước và quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

3,88ha 1.500.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

315
Xây dựng mới Nhà thi đấu thể 

dục thể thao tổng hợp

Xây mới Nhà thi đấu TDTT tổng 

hợp nhằm tổ chức các sự kiện thể 

thao của Thành phố, trong nước và 

quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

3,63ha 3.000.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

316

Xây dựng mới Nhà đua xe đạp 

lòng chảo tích hợp đường đua 

xe mô tô kết hợp sân bóng đá 

ngoài trời

Xây mới Nhà đua xe đạp lòng chảo 

nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, tập 

luyện TDTT của người dân; tổ chức 

các sự kiện thể thao của Thành phố, 

trong nước và quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

9,21ha 4.000.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

317

Xây dựng mới Sân vận động 

chính có bố trí đường chạy điền 

kinh

Xây mới Sân vận động chính có bố 

trí đường chạy điền kinh nhằm tổ 

chức các sự kiện thi đấu điền kinh, 

giải bóng đá lớn của Thành phố, 

trong nước và quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

10,82ha 7.000.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

318
Xây dựng mới Đường đua xe 

Go-Kart

Xây mới Đường đua xe Go-Kart 

nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện 

TDTT của người dân; tổ chức các 

sự kiện thể thao của Thành phố, 

trong nước và quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

1,66ha 60.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

319
Xây dựng mới Đường đua xe 

đạp địa hình, mô tô địa hình 

Xây mới Đường đua xe nhằm phục 

vụ nhu cầu tập luyện TDTT của 

người dân; tổ chức các sự kiện thể 

thao của Thành phố, trong nước và 

quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

5,64ha 100.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

320
Xây dựng mới Khu thể thao 

dưới nước

Xây mới Khu thể thao dưới nước 

nhằm tổ chức các sự kiện thể thao 

của Thành phố, trong nước và quốc 

tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

100.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

321

Xây dựng mới Nhà tập luyện 

các môn bóng mềm, cầu lông, 

cử tạ-thể hình, thể dục, đấu 

kiếm 

Xây mới Nhà tập luyện các môn 

bóng mềm, cầu lông, cử tạ-thể hình, 

thể dục, đấu kiếm nhằm phục vụ 

nhu cầu tập luyện TDTT của người 

dân; các sự kiện thể thao của Thành 

phố, trong nước và quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

1,67ha 200.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

322
Xây dựng mới Học viện võ 

thuật

Xây mới Học viện võ thuật nhằm 

đào tạo các vận động viên trẻ, tài 

năng nhằm rèn luyện sức khỏe và 

tham gia thi đấu thể thao 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

1,13ha 200.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

323

Xây dựng mới Cụm nhà tập 

luyện thể dục dụng cụ và thiết 

bị tập thể lực cho các bộ môn, 

sân thi đấu bowling

Xây mới Cụm nhà tập luyện nhằm 

phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe 

người dân; tổ chức các sự kiện thể 

thao của Thành phố, trong nước và 

quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

1,31ha 200.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

324
Xây dựng mới Cụm trường bắn 

súng và bắn cung

Xây mới Cụm trường bắn súng và 

bắn cung nhằm phục vụ nhu cầu tập 

luyện TDTT của người dân; tổ chức 

các sự kiện thể thao của Thành phố, 

trong nước và quốc tế 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

2,72ha 300.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

325
Xây dựng mới Trung tâm y học 

và phục hồi sức khỏe 

Xây mới Trung tâm y học và phục 

hồi sức khỏe nhằm hỗ trợ kịp thời 

sức khỏe người dân và vận động 

viên tham gia tập luyện và thi đấu 

thể thao 

Khu Liên hợp TDTT 

quốc gia Rạch Chiếc 

tại phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức

1,89ha 500.000

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn. Liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

326
Xây dựng Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao quận Phú Nhuận 

Đáp ứng nhu cầu người dân địa 

phương, phát hiện đào tạo năng 

khiếu cho nguồn diễn viên, vận 

động viên và góp phần vào việc 

cung cấp sản phẩm dịch vụ phát 

triển du lịch là rất cần thiết 

70 - 72 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 08, quận 

Phú Nhuận

 1450 m² 450

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Địa chỉ: 164 Đồng Khởi, 

p. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sdt: 02838224053

Email:khtc.svhtt@tphcm.g

ov.vn 


Chưa có thông tin phản 

hồi cụ thể về quy hoạch 

được duyệt để triển 

khai thực hiện (chưa có 

ý kiến của Sở QHKT)

Lĩnh vực Y tế
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

327

Xây dựng phòng khám đa khoa 

thuộc Khu tái định cư, phương 

Tân Thới Nhất, quận 12 (Khu 

38 ha)

Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 

của người dân tại khu vực.

Khu 38ha, phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12

3.000 m
2

(0,3 ha)
199

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 101) 

328

Xây dựng công trình y tế tại ô 

phố 34, mặt tiền Quốc lộ 1, 

phường An Phú Đông.

Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 

của người dân tại khu vực.

Ô phố 34, Phường An 

Phú, Quận 12 

17.200 m
2

(1,72 ha)
818

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 103) 

329
Trung tâm chẩn đoán y khoa và 

điều trị ngoại trú

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 

của người dân, giảm áp lực cho các 

bệnh viện tuyến trên.

phường Thạnh Mỹ Lợi, 

thành phố Thủ Đức
0,8333ha              3.000 

Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức

Địa chỉ: 168 Trương Văn 

Bang, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (8428) 3740 0509

Chưa có thông tin về 

vốn, quy mô và ý kiến 

cụ thể của Sở QHKT để 

có cơ sở cập nhật

330

Bệnh viện đa khoa khu vực 

(phường phú hữu, thành phố 

Thủ Đức)

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 

của người dân, giảm áp lực cho các 

bệnh viện tuyến trên.

phường Phú Hữu, 

thành phố Thủ Đức
6,1ha              6.000 

Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức

Địa chỉ: 168 Trương Văn 

Bang, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (8428) 3740 0509

Chưa có thông tin về 

vốn, quy mô và ý kiến 

cụ thể của Sở QHKT để 

có cơ sở cập nhật
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

331
Khu Y tế kỹ thuật cao Long 

Thới
Xây dựng khu vực y tế kỹ thuật cao

xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè
42ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa phù hợp quy 

hoạch theo ý kiến của 

Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc tại Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 37, 

PL2).

332

Dự án xây dựng mới tại 

phường An Lạc thuộc đồ án 

Khu dân cư phía Bắc đại lộ Võ 

Văn Kiệt (ô phố ký hiệu V-24: 

diện tích 0,3618 ha) 

Phát triển y tế
ô phố ký hiệu V-24

(diện tích 0,3618 ha) 
0,3618 ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân

Địa chỉ:  521 Đ. Kinh 

Dương Vương, An Lạc, 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch của Sở QHKT và 

tổng mức đầu tư dự án

333

Dự án xây dựng mới tại 

phường Tân Tạo A thuộc đồ án 

Khu dân cư Tân Tạo hiện hữu 

(khu 1) (ô phố ký hiệu C3 : 

diện tích 0,6500 ha)

Phát triển y tế
ô phố ký hiệu C3

(diện tích 0,6500 ha)
0,6500 ha /

Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân

Địa chỉ:  521 Đ. Kinh 

Dương Vương, An Lạc, 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch của Sở QHKT và 

tổng mức đầu tư dự án

334
Xây dựng Bệnh viện đột quỵ 

Thành phố Hồ Chí Minh

Khu tầm soát, chẩn đoán, can thiệp 

và điều trị đột quỵ

YT-30, Phường Phú 

Hữu, Thành phố Thủ 

Đức

40.590 m
2 /

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch của Sở QHKT và 

tổng mức đầu tư dự án

335

Xây dựng Trung tâm tầm soát 

và chẩn đoán bằng công nghệ 

cao

Xây dựng Khu phức hợp về tầm 

soát các bệnh lý mạn tính, ung thư, 

bệnh hiếm và các loại bệnh khác với 

tiêu chuẩn quốc tế

YT-15, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Thành phố 

Thủ Đức

20.910 m
2 /

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch của Sở QHKT và 

tổng mức đầu tư dự án
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 
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(dự kiến)

Dự kiến sơ 
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Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

336

Xây dựng Trung tâm tầm soát 

và chẩn đoán bằng công nghệ 

cao

Xây dựng Khu phức hợp về tầm 

soát các bệnh lý mạn tính, ung thư, 

bệnh hiếm và các loại bệnh khác với 

tiêu chuẩn quốc tế

YT-12, Khu Y tế Tân 

Kiên, Huyện Bình 

Chánh

20.000 m
2 /

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch của Sở QHKT và 

tổng mức đầu tư dự án

337
Bệnh viện thực hành (Giai 

đoạn 2)

Xây dựng bệnh viện của Trường 

Đại học Y khoa theo tiêu chuẩn 

quốc tế với các chuyên khoa sâu 

nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều 

trị, nghiên cứu và đào tạo giảng dạy 

y khoa trình độ cao

YT-11,Khu Y tế Tân 

Kiên, Huyện Bình 

Chánh

40.960 m
2 /

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật, thiếu thông 

tin sơ bộ về tổng mức 

đầu tư dự án

338
Bệnh viện chuyên khoa Sản 

(quy mô 500 giường).
/

Xã Tân Kiên và xã Tân 

Nhựt, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

2,76 ha 2.000

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

339
Bệnh viện thực hành quy mô 

500 giường.
/

Xã Tân Kiên và xã Tân 

Nhựt, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

5,26ha 2.000

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

340
Trung Tâm tầm soát công nghệ 

cao 
/

Xã Tân Kiên và xã Tân 

Nhựt, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

2 ha 1.000

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật
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Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 
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(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

341 Khu ký túc xá /

Xã Tân Kiên và xã Tân 

Nhựt, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

2,3 ha 700

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

342 Khu ở chuyên gia /

Xã Tân Kiên và xã Tân 

Nhựt, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

4,8 ha 700

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

343

Trung tâm tầm soát và chẩn 

đoán bệnh sớm bằng công nghệ 

cao

/

số 03 đường Nơ Trang 

Long, Phường 7, Quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

1ha 790

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch của Sở QHKT và 

tổng mức đầu tư dự án

344
Xây dựng và mở rộng Bệnh 

viện Lê Văn Thịnh .
/

phường Bình Trưng 

Đông, thành phố Thủ 

Đức (đối diện Bệnh 

viện Lê Văn Thịnh).

1ha 790

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

345

Xây dựng bệnh viện Đa khoa 

hoặc Chuyên khoa quy mô 300 

giường.

/
phường Phú Hữu, 

thành phố Thủ Đức.
4,9ha 1.200

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật
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346

Xây dựng bệnh viện Đa khoa 

hoặc Chuyên khoa quy mô 150 

giường.

/
phường Thạnh Mỹ Lợi, 

thành phố Thủ Đức.
1ha 600

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

347

Xây dựng bệnh Đa Khoa hoặc 

chuyên khoa quy mô 300 

giường.

/
phường Thạnh Mỹ Lợi, 

thành phố Thủ Đức.
2,9ha 1.200

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

348

Xây dựng khu khám điều trị 

dịch vụ tại khu 2 của bệnh viện 

Nguyễn Tri Phương

/

468 Nguyễn Trãi, 

phường 8, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Diện tích đất: 

6.956,4m
2
; Diện 

tích đất dự kiến 

xây dựng: 

3.000m
2

3.500

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

349
Bệnh viện Ung bướu Thành 

phố Hồ Chí Minh
/

Đường 400, phường

Tân Phú, thành phố 

Thủ Đức

100

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

350
Bệnh viện Ung bướu Thành 

phố Hồ Chí Minh
/

Đường 400, phường

Tân Phú, thành phố 

Thủ Đức

1.000

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật



88

STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

351

Trang thiết bị cho khu khám và 

điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện 

Lê Văn Thịnh

/

130 Đường Lê Văn 

Thịnh, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

120

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

352
Trang thiết bị cho dự án Mở 

rộng Bệnh viện Lê Văn Thịnh
/

130 Đường Lê Văn 

Thịnh, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

50

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

353

Khoa khám và điều trị cho 

người nước ngoài Bệnh viện Lê 

Văn Thịnh

/

130 Đường Lê Văn 

Thịnh, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

35

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

354

Trang thiết bị y tế chuyên 

dụng, đặc thù và thiế bị phụ trợ 

dành cho phòng khám tại 

Trung tâm y tế Quận/huyện.

/
Các Trung tâm y tế 

Quận, huyện.
75

Sở Y tế

Địa chỉ: 59 Đ. Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3930 

9912

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

355
Xây dựng công trình y tế tại ô 

phố II/5, phường Thới An.

Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh 

của người dân tại khu vực.

Ô phố II/5, Phường 

Thới An, Quận 12 

34.400 m²

(3,44 ha)
1.493

Ủy ban nhân dân Quận 12

Địa chỉ: 1 Đ. Lê Thị 

Riêng, Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39826312

Chưa phù hợp quy 

hoạch về chỉ tiêu kiến 

trúc (mật độ xây dựng) 

theo ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 104, 

PL1).

356
Nhà máy xử lý chất thải Thủ 

Đức 1

- Xây dựng vùng trên địa bàn thành 

phố và sự phát triển đô thị, hạn chế 

sự phát sinh các bãi rác hở không 

hợp pháp với việc đầu tư các thiết bị 

chuyên dùng và hiện đại, phù hợp 

các quy chuẩn môi trường hiện hành.

- Tiến hành thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn đến Trạm ép rác kín, 

giảm thiểu tối đa lượng chất thải 

phải chôn lấp tại bãi chôn lấp chất 

thải rắn.

- Cải thiện chất lượng môi trường và 

mỹ quan đô thị trên địa bàn trong 

thời gian tới.

phường Linh Xuân, 

thành phố Thủ Đức
Khoảng 5ha 5.200

Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức

Địa chỉ: 168 Trương Văn 

Bang, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (8428) 3740 0509

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

Lĩnh vực môi trường
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

357
Nhà máy xử lý chất thải Thủ 

Đức 2

- Xây dựng vùng trên địa bàn thành 

phố và sự phát triển đô thị, hạn chế 

sự phát sinh các bãi rác hở không 

hợp pháp với việc đầu tư các thiết bị 

chuyên dùng và hiện đại, phù hợp 

các quy chuẩn môi trường hiện hành.

- Tiến hành thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn đến Trạm ép rác kín, 

giảm thiểu tối đa lượng chất thải 

phải chôn lấp tại bãi chôn lấp chất 

thải rắn.

- Cải thiện chất lượng môi trường và 

mỹ quan đô thị trên địa bàn trong 

thời gian tới.

phường Long Bình, 

thành phố Thủ Đức
Khoảng 6,5ha 20.000

Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức

Địa chỉ: 168 Trương Văn 

Bang, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (8428) 3740 0509

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

358
Khu xử lý nước thải xã Phước 

Kiển

Xây dựng khu xử lý nước thải tập 

trung cho Thành phố và huyện Nhà 

Bè

xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè
25ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

359
Nhà máy xử lý nước thải tại xã 

Nhơn Đức

Xây dựng khu xử lý nước thải tập 

trung cho Thành phố và huyện Nhà 

Bè

xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè
23,5ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023

360 Nghĩa trang Nhơn Đức

Đáp ứng nhu cầu cho người dân trên 

địa bàn huyện Nhà Bè về chôn cất 

người thân bị mất, nhằm chỉnh trang 

chấn chỉnh việc chôn cất tự phát gây 

ô nhiểm môi trường. Đồng thời ảnh 

hưởng đến sự phát triển chung trên 

địa bàn Huyện.

xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè
51,26ha /

Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè

Địa chỉ: 330 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa có thông tin phản 

hồi từ Sở QHKT theo 

Công văn trả lời số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

361 Quy hoạch trạm nhiên liệu Lô đất quy hoạch trạm nhiên liệu

Lô đất 7-17 thuộc Khu 

chức năng số 7 -Thành 

phố Thủ Đức

1500 m2 /

Ban Quản lý Phát triển đô 

thị Thủ Thiêm. Địa chỉ: 

255 Đ. Trần Hưng Đạo, 

Phường Cô Giang, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. ĐT: (+848) 

35261271 - (+848) 

35261299. Email: 

bqlthuthiem@tphcm.gov.v

n

Ý kiến của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tại 

Công văn số 

4910/SQHKT-VP ngày 

08/11/2023 (STT 11, 

PL2): Không phù hợp 

quy hoạch

362

Xây dựng hệ thống thu gom và 

nhà máy xử lý nước thải khu 

vực Tây thành phố

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt của lưu vực Bình Tân, lưu 

vực Tây Sài Gòn, lưu vực Tân Hoá - 

Lò Gốm góp phần giảm phát sinh ô 

nhiễm môi trường và cải thiện vệ 

sinh môi trường khu vực

Phường Bình Hưng 

Hoà, quận Bình Tân; 

Tân Thắng, quận Tân 

Phú; xã Tân Nhựt, 

huyện Bình Chánh

35,9 ha 10.360

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 60 Trương Định, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ:  (028) 

3932 5945 - (028) 3932 

6214 

Email : sxd@tphcm.gov.vn

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

363

Xây dựng hệ thống thu gom và 

nhà máy xử lý nước thải Bắc 

Sài Gòn 1

Thu gom và xử lý toàn nước thải 

sinh hoạt của lưu vực Bắc Sài Gòn 1 

với dân số khoảng 550.000

Phường Trường Thọ, 

thành phố Thủ Đức

20 ha (chưa bao 

gồm hệ thống 

thu gom, chuyển 

tải nước thải, 

trạm bơm 

chuyển tiếp)

6.010

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 60 Trương Định, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ:  (028) 

3932 5945 - (028) 3932 

6214 

Email : sxd@tphcm.gov.vn

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật
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STT Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm

Quy mô, diện 

tích

(dự kiến)

Dự kiến sơ 

bộ vốn đầu 

tư

(tỷ đồng)

Cơ quan liên hệ Lí do rà soát

364

Xây dựng nhà máy xử lý chất 

thải rắn và thu hồi năng lượng 

tại Khu liên hợp xử lý chất thải 

rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Khu liên hợp xử lý chất 

thải rắn Tây Bắc, xã 

Phước Hiệp, huyện Củ 

Chi

98.000 m² 

(9,8 ha)
4.763

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng công trình thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

TP.HCM

Địa chỉ: 12 Phan Đăng 

Lưu, P.7, Quận Bình 

Thạnh

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

365
Khu công viên cây xanh xã 

Đông Thạnh

Xử lý cải tạo Bãi chôn lấp đóng cửa 

với mục tiêu xử lý ô nhiễm môi 

trường, tạo quỹ đất phát triển đô thị

xã Đông Thạnh 87,89ha 2.988

UBND huyện Hóc Môn

Địa chỉ: Địa chỉ: 11 đường 

Lý Thường Kiệt, TT. Hóc 

Môn, Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh

ĐT: (08) 38910405

Thiếu thông tin về quy 

hoạch cụ thể, ý kiến của 

Sở QHKT về quy hoạch 

để cập nhật

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


